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PHỤ LỤC II
Phần 1
KHÁI QUÁT KẾT QUẢ THỰC HIỆN  

MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH KH&CN TRỌNG ĐIỂM 

CẤP NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2006-2010 


I. KHÁI QUÁT CHUNG TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CÁC CHƯƠNG TRÌNH 


Triển khai thực hiện phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ KH&CN chủ yếu giai đoạn 5 năm 2006-2010 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định  số 67/2006-QĐ-TTg, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan nganh Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các chương trình KH&CN trọng điểm cấp nhà nước theo các lĩnh vực và nhiệm vụ KH&CN chủ yếu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 


Giai đoạn 5 năm 2006-2010 có 13 chương trình, trong đó có 10 chương trình KHCN, 03 chương trình KHXH và 01 chương trình nghiên cứu lý luận chính trị được Hội đồng lý luận trung ương phê duyệt đã được triển khai thực hiện. 

 
1. Chương trình khoa học công nghệ 2006-2010

- Về số lượng nhiệm vụ:

Toàn bộ 10 chương trình được phê duyệt triển khai thực hiện với 308 nhiệm vụ (không tính 16 nhiệm vụ dừng không thực hiện), trong đó có 249 đề tài và 59 dự án SXTN


- Về kinh phí: 


Tổng kinh phí phê duyệt và giao dự toán từ ngân sách nhà nước là 939.923 triệu đồng.

 
2. Chương trình thuộc lĩnh vực khoa học xã hội 2006-2010

- Về số lượng nhiệm vụ:

Toàn bộ 04 chương trình đã được triển khai thực hiện với 100 nhiệm vụ.


- Về kinh phí: 


Tổng kinh phí phê duyệt từ ngân sách nhà nước là 156.145 triệu đồng. 

II. KHÁI QUÁT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH 

1. Khái quát chung về kết quả của các chương trình


- Hầu hết các nhiệm vụ thuộc các chương trình được đánh giá nghiệm thu. Sản phẩm của của các đề tài, dự án đã có đóng góp đáng kể trong việc nâng cao sức cạnh tranh của hàng hoá, nông lâm sản thông qua việc tăng năng suất lao động và nâng cao chất lượng sản phầm. Một số công nghệ và thiết bị triển khai trong thời gian tới hứa hẹn mang lại kết quả nổi bật hơn cho các chương trình, có ý nghĩa lớn hơn về kinh tế xã hội như tạo ra thêm được ngành sản xuất, thêm việc làm mới và đóng vai trò quan trọng trong việc đổi mới và nầng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp.


- Mục tiêu, nội dung và các chỉ tiêu đầu ra của các chương trình về cơ bản sẽ được hoàn thành theo Quyết định phê duyệt. Số lượng bằng độc quyền sáng chê, giải pháp hữu ích được cấp và đang được xem xét cao hơn nhiều so với giai đoạn trước . Vì vậy, chỉ tiêu này sẽ vượt so với yêu cầu đề ra đối với đa số các chương trình.


- Ngoài các kết quả về khoa học và công nghệ thông qua việc triển khai các đề tài và dự án các đơn vị chủ trì đều được trang bị thêm về cơ sở vật chất, đào tạo nâng cao trình độ của các cán bộ KH&CN tham gia thực hiện, cập nhật được các kiến thức hiện đại thông qua việc tham dự các hội nghi hội thảo trong nước về quốc tế và các nội dung phối hợp với các cơ quan nghiên cứu của nước ngoài.


- Tỷ lệ ứng dụng và thương mại hoá các kết quả nghiên cứu đã được cải thiện, tuy nhiên vẫn còn các công nghệ và thiết bị được tạo ra tuy đáp ứng được với nhu cầu sản xuất nhưng khả năng thương mại hoá còn hạn chế. Một số sản phẩm (máy CNC 3 trục, vật liệu polymer hấp thụ nước, hệ thống xử lý rong rêu trên các kênh rạch,…) tuy có kết quả rất tốt nhưng rất khó có thể trở thành hàng hoá do giá thành còn cao, độ ổn định còn hạn chế. Ngoài ra chưa có cơ chế khuyến khích cụ thể cho các doanh nghiệp sản xuất về ứng dụng công nghệ, thiết bị, vật tư, hàng hoá được nghiên cứu chế tạo trong nước do đó cũng hạn chế việc tiếp cận thị trường của các sản phẩm nghiên cứu. 


- Số lượng các dự án SXTN đưa vào thực hiện trong các chương trình  đạt tỉ lệ khiêm tốn. Mặc dù trong giai đoạn 2001-2005 đã có trên 300 đề tài được triển khai trong 10 chương trình KHCN (KC), nhưng có rất ít các kết quả được tiếp tục hoàn thiện dưới dạng các dự án SXTN. Trong số 70 dự án SXTN được phê duyệt triển khai, 16 dự án có xuất xứ từ các kết quả nghiên cứu từ các đề tài trong giai đoạn trước. Số dự án còn lại được hình thành từ các đề tài cấp bộ hoặc cơ sở. Số liệu trên cho thấy nhiều các kết quả nghiên cứu mới chỉ dừng lại ở kết quả trung gian. Những khó khăn trong việc tìm vốn đối ứng, rủi ro về sự thành công và thị trường và đặc biệt là khoản kinh phí thu hồi của các dự án đã không khuyến khích được các nhà khoa học tiếp tục đầu tư để hoàn thiện các kết quả đã nghiên cứu. Có tới 11/70 dự án đã phải dừng việc thực hiện do có khó khăn về thị trường và vốn đối ứng. 
2. Kết quả hoạt động của một số chương trình điển hình
Chương trình KHCN trọng điểm cấp Nhà nước “Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Công nghệ Thông tin và Truyền thông” 

Kết quả đạt được của Chương trình theo các dạng sản phẩm:

	DẠNG

SẢN PHẨM
	PHẦN MỀM
	THIẾT BỊ, LINH KIỆN
	BỘ

TIÊU CHUẨN
	GIẢI PHÁP,

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ
	BÀI BÁO

KHOA HỌC
	ĐÀO TẠO 
NHÂN LỰC

	
	
	
	
	
	
	TIẾN SĨ
	THẠC SĨ

	SỐ LIỆU

TỔNG HỢP
	56
	34
	14
	16
	182
	27
	127



Đánh giá chất lượng của các sản phẩm theo các tiêu chí cụ thể:


- Về trình độ khoa học: Tính đến thời điểm báo cáo đã có 13 bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế, 129 bài báo được công bố trên các tạp chí khoa học trong nước và 40 bài báo được công bố trên các kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế (chưa tính các bài báo được công bố trên các kỷ yếu hội nghị khoa học trong nước). 


- Về trình độ công nghệ: Tính đến thời điểm báo cáo đã có 34 sản phẩm là thiết bị, linh kiện được các đề tài/dự án thiết kế, chế tạo theo quy trình công nghệ hiện đại, có chất lượng tương đương các sản phẩm cùng loại được sản xuất ở nước ngoài. Ngoài ra, nhiều đề tài nghiên cứu theo các nội dung 1 và 3 đã làm chủ được các công nghệ lõi để phát triển các sản phẩm phần mềm có chất lượng và hiệu năng cao.


- Về đăng ký quyền sở hữu trí tuệ: Tính đến thời điểm hiện tại mới có 3 sản phẩm đã đăng ký sở hữu trí tuệ, ngoài ra còn có 11 sản phẩm có triển vọng đăng ký sở hữu trí tuệ đến thời điểm chính thức kết thúc Chương trình (Quý I/2011). Tuy nhiên, con số triển vọng nói trên vẫn chưa chắc chắn vì 2 lý do: (1) các sản phẩm nghiên cứu cần có thời gian, thử nghiệm, hoàn thiện trước khi đăng ký sở hữu trí tuệ; và (2) việc đăng ký sở hữu trí tuệ ở VN vẫn còn là một việc mới mẻ nên quy trình đăng ký chưa thực sự hợp lý và thuận lợi đối với các tác giả công trình, sản phẩm (chẳng hạn, đối với phần mềm máy tính), 


- Về đào tạo và nâng cao trình độ nhân lực KHCN: Tính đến thời điểm báo cáo, thông qua việc thực hiện các đề tài/dự án đã góp phần đào tạo được 27 TS, 127 ThS và nhiều kỹ sư, cử nhân khoa học, công nghệ. Việc triển khai các đề tài/dự án thuộc Chương trình đã thu hút sự tham gia của 111 TS, 61 ThS và hàng trăm cán bộ có trình độ đại học (thuộc 13 trường đại học, 35 viện/trung tâm nghiên cứu và 12 doanh nghiệp), trong đó đã có nhiều cán bộ khoa học đã được đi tham quan khoa học hoặc tu nghiệp ngắn hạn ở nước ngoài để nâng cao trình độ.

Chương trình “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn”


Các sản phẩm chương trình đã tạo ra:

 Sản phẩm chính do Chương trình KC.07/06-10 tạo ra gồm:


- Nghiên cứu thành công và soạn thảo được 210 công nghệ và quy trình công nghệ, 137 báo cáo khoa học và tài liệu hướng dẫn kỹ thuật; 


- Thiết lập được 157 Hồ sơ thiết kế kỹ thuật; 


-  Xây dựng được 64 Mô hình thử nghiệm và ứng dụng công nghệ của chương trình


-  Tạo ra được 25 hệ thống thiết bị và 658 thiết bị. Trong đó có:


+ Sản phẩm mẫu máy do các đề tài tạo ra: 91 mẫu thiết bịvà 6 mẫu hệ thống thiết bị do đề tài nghiên cứu, thiết kế, chế tạo; 


+ Sản phẩm do các đề tài nghiên cứu, lựa chon: 34 thiết bị và 14 hệ thống thiết bị 


+ Sản phẩm do các dự án tạo ra đã được thương mại hoá: 5 hệ thống thiết bị và 543 thiết bị  


- Thử nghiệm công nghệ và thiết bị của các đề tài đã tạo ra những sản phẩm mẫu như:


+ 100 kg và 1700m2 màng polyme hấp thụ UV để lợp cho nhà kính nhà lưới;


+ 30 tấn cá hồi, nuôi theo công nghệ tuần hoàn khép kín.


+ 1.500 lít chế phẩm tạo màng để bảo quản rau, quả;


+ 600 kg sữa bột cho người bị tiểu đường, người già kém ăn;


+ 400 kg cá hồi vân và cá tầm xông khói lạnh và nóng;


+ 100 kg chế phẩm giống mốc cho sản xuất rượu gạo, 40 kg chế phẩm giống mốc cho sản xuất tương đặc; 


+ 1.500 Tượng mỹ thuật, 1.000 trống đồng sản xuất bằng công nghệ đúc chảy và mạ chon lọc.


+ 26 m3 ván ép nhiều lớp biến tính 4 m3 gỗ xẻ biến tính,…

- Các dự án đã tạo ra những sản phẩm thương mại hoá gồm:


+ Chế phẩm bảo quản gỗ XM5: 125 tấn (dạng bột và dạng cao);


+ 82,8 tấn colophan, 16,8 tấn tinh dầu thông, 10 kg dẫn xuất este nhựa thông;


+ 100 tấn sản phẩm Siro fructoza 42%;


+ 110.000 lit chế phẩm  phân bón lá Pomior và 50 tấn phân bón lá Agrodream,...



 Các chỉ tiêu của sản phẩm:









- Chỉ tiêu về trình độ khoa học


Yêu cầu: 90% đề tài, dự án có kết quả được công bố trên các tạp chí khoa học công nghệ có uy tín quốc gia. Ít nhất 10% đề tài có kết quả được công bố trên các tạp chí khoa học công nghệ quốc tế.


Kết quả đạt và vượt yêu cầu đề ra, cụ thể: 


+ Có 31/35 đề tài, dự án công bố kết quả nghiên cứu (88,5%); có 73 bài báo được công bố trên các tạp chí khoa học công nghệ có uy tín trong nước. Triển vọng đến khi kết thúc chương trình có thề đạt trên 90%. Có 30 bài báo đăng kỷ yếu trên các hội thảo quốc tế trong và ngoài nước.

+ Đã có 03 đề tài đăng bài trên các tạp chí KHCN quốc tế (14%).

- Chỉ tiêu về trình độ công nghệ: 


Yêu cầu: 90% máy móc, thiết bị là sản phẩm mới có tính kỹ thuật, kiểu dáng, chất lượng và giá cả có khả năng cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại của các nước trong khu vực. 


Các đề tài, dự án cho đến thời điểm hiện tại đã tương đối hoàn thành. Hầu hết các sản phẩm của đề tài, dự án đều có tính mới. Giá bán chỉ bằng khoảng 70% và có khả năng cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại của các nước trong khu vực.


Tuy nhiên theo đánh giá thì chỉ khoảng 70-80% máy móc, thiết bị là sản phẩm mới kiểu dáng, chất lượng tương đương với các sản phẩm cùng loại của các nước trong khu vực vì:


+ Đối với các sản phẩm của đề tài mới dừng ở việc tập trung nghiên cứu nguyên lý (mẫu đầu) và mới chỉ chế tạo thử nghiệm một hoặc 2 mẫu nên chưa đảm bảo được kiểu dáng và chất lượng chế tạo. Mặt khác các sản phẩm của đề tài thường sản xuất đơn chiếc, một số đề tài không liên kết được với những nhà máy chế tạo lớn có trình độ công nghệ cao nên chất lượng chế tạo chưa đảm bảo. 


+ Đối với các dự án SXTN, sản phẩm là máy móc, thiết bị cần phải hoàn thiện để thương mại hoá, đáng lẽ phải do các doanh nghiệp cơ khí chế tạo đảm nhận, sản xuất hàng loạt. Nhưng trên thực tế, nhiều máy móc, thiết bị của dự án vẫn do các cơ quan nghiên cứu chế tạo theo kiểu đơn chiếc nên vẫn không đáp ứng được yêu cầu về chất lượng, kiểu dáng công nghiệp,…


- Chỉ tiêu về sở hữu trí tuệ: Yêu cầu: 10% số nhiệm vụ có giải pháp được công nhận sáng chế hoặc giải pháp hữu ích, 15% số nhiệm vụ được chấp nhận đơn yêu cầu bảo hộ sở hữu công nghiệp. 


Kết quả đến thời điểm hiện nay, có 19/34 nhiệm vụ đã nộp 31 đơn yêu cầu bảo hộ sở hữu công nghiệp, giải pháp hữu ích (chiếm 56%), trong đó:


+ Có  2 giải pháp hữu ích được Cục Sở hữu trí tuệ công nhận (chiếm 3%). 

+ 17 sản phẩm của 9/34 nhiệm vụ khác đăng ký sở hữu trí tuệ (giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp,…) được chấp nhận đơn (chiếm 26,5%). 

Triển vọng đến khi kết thúc chương trình số lượng đơn yêu cầu bảo hộ sở hữu công nghiệp, giải pháp hữu ích  được Cục Sở hữu trí tuệ chấp nhận đơn và công nhận sáng chế, giải pháp hữu ích sẽ còn cao hơn. Khả năng  sẽ đạt và vượt mức yêu cầu.


- Chỉ tiêu về đào tạo: Yêu cầu: 70% đề tài tham gia đào tạo tiến sỹ, thạc sỹ; 50% dự án tham gia đào tạo thạc sỹ, kĩ sư, cử nhân.

Kết quả: vượt so với chỉ tiêu đề ra, cụ thể: 


+ 17/23 đề tài tham gia đào tạo Tiến sỹ, Thạc sỹ, chiếm trên 74%. 


+ 7/14 dự án tham gia đào tạo Thạc sỹ, Kĩ sư, Cử nhân, chiếm 50%.


Các dự án trong quá trình chuyển giao công nghệ đã tham gia đào tạo nhiều công nhân và cán bộ kỹ thuật. 


-  Chỉ tiêu cơ cấu nhiệm vụ khi kết thúc chương trình:


Chỉ tiêu cơ cấu nhiệm vụ vượt so với chỉ tiêu đề ra, cụ thể:


+ Yêu cầu 40% nhiệm vụ nghiên cứu có kết quả là các công nghệ ứng dụng trong các ngành kinh tế - kỹ thuật ở giai đoạn tiếp theo. Kết quả đạt 62%.  


+ Yêu cầu 30% nhiệm vụ nghiên cứu có kết quả được ứng dụng phục vụ trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh (kết thúc giai đoạn sản xuất thử nghiệm). Kết quả  đạt 82%.


+ Yêu cầu 30% nhiệm vụ nghiên cứu có kết quả được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất - đời sống hoặc được thương mại hoá. Kết quả đạt 41%.  


Tóm lại: Hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt yêu cầu đề ra. Riêng có 01 chỉ tiêu có khả năng đạt thấp hơn so với các chỉ tiêu đã được phê duyệt là: 


 70 - 80% thiết bị là sản phẩm mới có tính kỹ thuật, kiểu dáng, chất lượng và giá cả có khả năng cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại của các nước trong khu vực, yêu cầu là 90%.


 Giá trị tính bằng tiền của những sản phẩm đã chuyển giao ứng dụng hoặc thương mại hoá: 


- Sản phẩm của đề tài, dự án SXTN được thương mại hóa: 


Cho đến thời điểm hiện tại nhiều máy móc thiết bị đã được tiêu thụ, 
tổng số tiền thu được khoảng 41 tỷ đồng, bao gồm: 


+ Máy kéo bốn bánh: 2.576 triệu đồng


+ Hệ thống máy đánh bóng ướt, máy sấy cho cà phê: 4.824 triệu đồng


+ Máy cấy: 1.250 triệu đồng


+ Các thiết bị, máy móc phục vụ cơ giới hoá canh tác mía:  2.350 triệu đồng


+ Máy tự động tách vỏ hạt điều, bóc vỏ lụa nhân điều:  9.045 triệu đồng


+ Các thiết bị sản xuất các sản phẩm mỹ nghệ từ gỗ và sản phẩm từ mây tre: 500 triệu đồng


+ Các thiết bị, máy móc phục vụ nuôi tôm thâm canh: 588,5 triệu đồng 


+ Chế phẩm XM5 sử dụng để bảo quản, xử lý gỗ rừng trồng làm cọc chống ngoài trời để trồng hồ tiêu và thanh long:   4.326,8 triệu đồng


+ Dây chuyền thiết bị không đồng bộ sản xuất Colophan và tinh dầu thông (một số các thiết bị, máy móc):    5.100 triệu đồng


+ Fructoza 42%:   960 triệu đồng


+ Phân bón lá:    1.450 triệu đồng


+ Hạt nhựa phân hủy:  500 triệu đồng


+ Cá hồi:    360 triệu đồng,    …


- Đóng góp về kinh tế của sản phẩm tạo ra:



+ Nâng cao năng suất lao động, giảm cường độ lao động


Nếu thu hoạch muối bằng hệ thống thiết bị thu gom, vận chuyển bằng phương pháp thuỷ lực của đề tài KC.07.08/06-10, với năng suất trên 50 tấn/h và thời gian thu hoạch là 8 giờ sẽ có sản lượng 400 tấn/ca thay cho 333 lao động thu hoạch thủ công. Một máy xới bón chăm sóc sắn có thể thay thế 40 - 50 lao động thủ công, 1 máy thu hoạch sắn với 4 người lái và phục vụ có thể thay thế.



+ Giảm tổn thất: 


Ứng dụng công nghệ đánh bóng cà phê theo phương pháp ướt giảm được tỷ lệ vỡ hạt từ trên 10% xuống còn 0,3%; Bảo quản rau quả bằng chế phẩm tạo màng có tăng thời gian bảo quản gấp 2-3 lần so với phương pháp thông thường. Giảm tổn thất bảo quản dưới 10%. ... Máy gặt đập liên hợp đảm bảo tổng hao hụt < 2%, trong khi thu hoạch thủ công tổn thất tới 4 - 5%, ... 


Theo tính toán sơ bộ của một số đề tài, dự án của chương trình, chỉ tính riêng việc giảm tổn thất nông sản đã làm lợi được 6,2 tỷ đồng.



+ Tăng năng suất cây trồng vật nuôi


Sử dụng các loại phân bón lá do các dự án của chương trình tạo ra đã làm tăng năng suất của một số cây trồng (lúa: 10%; chè: 15-20%; rau: 20-25%, ...); Ứng dụng công nghệ và hệ thống thiết bị nuôi tôm không những đảm bảo nuôi trồng bền vững mà còn tăng được năng suất nuôi tôm 50%; công nghệ nuôi cá lồng biển mở có tỷ lệ sống gần như đạt tuyệt đối 98,9%; tốc độ cá nuôi tăng trưởng nhanh hơn (tốc độ tăng trưởng riêng (SGR, %/ngày) đạt 0,76 so với tốc độ cao nhất đã đạt được từ trước tới nay là SGR = 0,54; sản lượng 15 tấn/lồng/chu kỳ nuôi; Ngoài ra, việc ứng dụng các máy canh tác cây trồng cạn sẽ làm tăng năng suất cây trồng, bảo vệ đất,... 

Theo tính toán sơ bộ của một số đề tài, dự án của chương trình, chỉ tính riêng việc tăng năng suất cây trồng vật nuôi đã làm lợi khoảng 21 tỷ đồng.



+ Nâng cao chất lượng sản phẩm


Chất lượng sản phẩm colophan và tinh dầu thông tương đương với các nước tiên tiến. Ngoài ra còn tăng được tỷ lệ thu hồi sản phẩm đạt lên 1,7%, tăng giá trị colophan lên 3-5%; Chất lượng muối sau thu hoạch đạt kết quả cao hơn loại thượng hạng theo tiêu chuẩn TCVN 3974-84; Sản phẩm mật ong sau khi được chế biến làm tăng được giá trị lên 14%; Sản phẩm cà phê sau khi được đánh bóng theo phương pháp ướt đã làm tăng giá trị lên khoảng 7%; Các công nghệ, thiết bị do các đề tài tạo ra ứng dụng để sản xuất kim loại mầu, xử lý gỗ rừng trồng để làm cọc chống cho cây hồ tiêu và thanh long; thu gom, vận chuyển, rửa và đánh đống muối tại các đồng muối công nghiệp… đều nâng cao được chất lượng sản phẩm. 


Theo tính toán sơ bộ của một số đề tài, dự án của chương trình, chỉ tính riêng việc nâng cao được chất lượng sản phẩm đã làm lợi khoảng 32 tỷ đồng.



+ Hạ giá thành sản phẩm


Các sản phẩm do đề tài tạo ra, sản xuất trong nước có giá chỉ bằng 60-70% so với sản phẩm cùng loại nhập của nước ngoài. Hệ thống thiết bị bóc vỏ lụa nhân điều và cắt tách vỏ cứng hạt điều có giá thấp hơn nhiều lần so với nhập ngoại; Giá đầu tư về công nghệ và thiết bị của dây chuyền chế biến colophan và tinh dầu thông chỉ bằng khoảng 33% của Nhật Bản và khoảng 50% của Trung Quốc; Hệ thống thiết bị phân loại cà phê nhân theo phương pháp ướt có giá thấp hơn 30% so với nhập của Brazin,... 


Theo tính toán sơ bộ chỉ riêng số thiết bị do các đề tài, dự án của chương trình chế tạo đã có giá trị thấp hơn so với nhập khẩu thiết bị cùng loại khoảng 77 tỷ đồng.


Tóm lại, theo tính toán sơ bộ từ 5 đề tài và 8 dự án  đến thời điểm hiện tại, ngoài số tiến các đề tài, dự án thu được trực tiếp, các sản phẩm tạo ra còn làm lợi cho xã hội qua việc giảm tổn thất, tăng năng suất cây trồng vật nuôi, nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành với số tiền khoảng 137 tỷ đồng.



-  Đóng góp về khoa học – công nghệ


+ Tạo ra được nhiều tài liệu về khoa học công nghệ như: các bản thiết kế máy móc thiết bị mới, quy trình công nghệ chế tạo, quy trình công nghệ bảo quản chế biến nông lâm thuỷ sản, tài liệu hướng dẫn kỹ thuật là những tài liệu có thể ứng dụng vào thực tế.  


+ Góp phần nâng cao năng lực cho cán bộ khoa học, tăng cường tiềm lực cho các cơ quan nghiên cứu.


+ Tạo ra các máy móc thiết bị đạt được trình độ khoa học công nghệ tương đương với các nước trong khu vực phù hợp với điều kiện sản xuất của Việt Nam, đồng thời góp phần làm phong phú thêm chủng loại và kiểu cỡ máy trong sản xuất nông nghiệp và nông thôn nước ta. 


+ Tạo ra được các công nghệ tiên tiến phù hợp với điều kiện sản xuất của Việt nam và có thể ứng dụng trong các ngành kinh tế - kỹ thuật ở giai đoạn tiếp theo.


- Đóng góp về xã hội của sản phẩm tạo ra

 + Góp phần tăng năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Chương trình tạo ra được những công nghệ mới với các thiết bị tiên tiến, làm cho năng suất lao động tăng lên, người lao động đỡ cực nhọc hơn. 

Một máy bóc vỏ lụa nhân điều có thể thay thế cho khoảng 90 lao động thủ công. Một máy cắt tách vỏ cứng hạt điều có thể tăng năng suất gấp hơn 2 lần so với cắt tách thủ công. Các máy có trình độ cơ khí hoá và tự động hoá cao nên điều khiển nhẹ nhàng.

Nếu thu hoạch thủ công, 01 tấn muối chi phí 1,82 công lao động. Khi thu hoạch bằng hệ thống thiết bị thu gom vận chuyển làm sạch muối bằng phương pháp thuỷ lực 01 tấn muối chỉ tốn 0,44 công. Năng suất lao động tăng hơn 4 lần.

 + Tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người làm nông nghiệp và người dân nông thôn. Viêc ứng dụng các kết quả nghiên cứu của chương trình sẽ làm tăng chất lượng, hạ giá thành sản phẩm làm cho sản phẩm có sức cạnh tranh cao. điều này sẽ thúc đẩy sản xuất, tạo nhiều công ăn, việc làm cho người lao động .


+ Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm: Công nghệ bảo quản rau, quả bằng chế phẩm tạo màng; công nghệ sản xuất thực phẩm lên men truyền thống kiểu công nghiệp,… đảm bảo được vệ sinh an toàn thực phẩm.


+ Góp phần phòng chống thiên tai: Các thiết bị chữa cháy rừng nếu được áp dụng sẽ góp phần dập tắt nhanh chóng các đám cháy rừng làm giảm tổn thất do thiên tai gây ra.


+ Bảo vệ môi trường sinh thái, giảm ô nhiễm môi trường nông nghiệp nông thôn: Công nghệ sản xuất bao bì tự huỷ; xử lý nước mặt bị ô nhiễm; thu gom bảo quản rơm rạ, cơ giới hoá canh tác trên đất dốc,… góp phần bảo vệ môi trường sinh thái.


Chương trình “Nghiên cứu, Phát triển và Ứng dụng Công nghệ tự động hoá”

Kết quả đạt đươc của chương trình:

- Các sản phẩm dạng I, II: Máy móc, thiết bị, hệ thống và phần mềm.


Cho đến nay, toàn bộ chương trình đã tạo ra được trên 80 chủng loại sản phẩm dạng máy móc, thiết bị và hệ thống tự động hóa. Có thể nói các đề tài và dự án trong chương trình đều bám sát các tiêu chí về sản phẩm KHCN theo hợp đồng đã ký, tạo ra được các sản phẩm dạng máy móc, thiết bị và hệ thống tự động hóa đủ về chủng loại, số lượng và cơ bản đạt được các chỉ tiêu về kỹ thuật- kinh tế đã được phê duyệt. Các kết quả dạng II của chương trình như các bản thiết kế, các bộ chương trình phần mềm đều đạt các yêu cầu đề ra về số lượng và về các chỉ tiêu kỹ thuật.

Có 3 trường hợp ngoại lệ là 01 đề tài và 02 dự án SXTN. Các trường hợp này vì các lí do khác nhau đã phải ngừng thực hiện, mặc dù cũng đã tạo ra được sản phẩm.


- Các kết quả dạng III:


Bên cạnh các kết quả dạng I,II là các máy móc, thiết bị, hệ thống và phần mềm nêu trên, các đề tài, dự án SXTN thuộc Chương trình KC.03 còn tạo ra các sản phẩm, các kết quả dạng III. Cụ thể là:


• Cho đến nay chương trình KC.03 có 58 bài báo và các báo cáo khoa học được công bố trên các diễn đàn khoa học có uy tín, trong số đó có 17 bài báo và các báo cáo khoa học công bố ở các nước ngoài.


• Có 18 đơn  đăng ký sáng chế và giải pháp hữu ích. Tuy nhiên đây mới là chỉ đơn đăng ký chưa phải là sáng chế và giải pháp hữu ích.


• Đã hỗ trợ đào tạo được 23 Thạc sỹ, đang hỗ trợ đào tạo 17 Tiến sỹ.


Số lượng các đơn đã đăng ký sở hữu trí tuệ còn có thể có nhiều hơn nữa. 


-  Chỉ tiêu về trình độ khoa học: 100% các đề tài có kết quả được công bố  trên các tạp chí khoa học công nghệ có uy tín quốc gia và quốc tế, hoặc có đăng ký sáng chế giải pháp hữu ích.


- Chỉ tiêu về trình độ công nghệ: Các công nghệ và thiết bị tạo ra có tính năng kỹ thuật, kiểu dáng, chất lượng có thể cạnh tranh được với các sản phẩm cùng loại của các nước trong khu vực.


- Chỉ tiêu về sở hữu trí tuệ: Chương trình đã 18 giải pháp KHCN đã được chấp nhận đơn yêu cầu bảo hộ trí tuệ. Nếu tính rằng Chương trình sau khi loại trừ các đề tài dự án phải dừng lại với tổng số 21 đề tài, dự án thì con số 18/21  = 81% lớn hơn nhiều so với chỉ tiêu đề ra (35%). Tuy nhiên do thời gian quá ngắn nên chưa có được sáng chế hoặc giải pháp hữu ích nào.


-  Chỉ tiêu về đào tạo: Mỗi đề tài, dự án góp phần đào tạo được hoặc đang đào tạo ít nhất 1 tiến sĩ và 1 hoặc nhiều cử nhân, kỹ sư. Chương trình đang hỗ trợ đào tạo 17 tiến sĩ và đã đào tạo được 23 thạc sỹ. Nếu xem xét kỹ và ở mức độ nhất định chúng ta cũng có thể xem như chỉ tiêu này cũng đã đạt được.


-  Chỉ tiêu về cơ cấu nhiệm vụ khi kết thúc Chương trình:  


+ 60% nhiệm vụ nghiên cứu có kết quả là các công nghệ ứng dụng trong các ngành kinh tế - kỹ thuật ở giai đoạn tiếp theo. Theo chỉ tiêu này Chương trình phải có 13 đề tài, dự án  có ứng dụng trong giai đoạn tiếp theo. (Nếu là đề tài thì phải có kết quả tốt, có thể biến thành dự án SXTN). Nếu so sánh chỉ tiêu này với các kết quả nổi bật nêu ở các phần trên, chúng ta có thể thấy rằng Chương trình đã đạt được chỉ tiêu đề ra.


+  30% nhiệm vụ nghiên cứu có kết quả được ứng dụng trực tiếp cho sản xuất (Kết thúc giai đoạn sản xuất thử nghiệm). Chỉ tiêu này chưa đạt được do các dự án sản xuất thử nghiệm của Chương trình quá ít.


+  10% nhiệm vụ nghiên cứu có kết quả được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất, đời sống hoặc thương mại hóa. Chỉ tiêu này Chương trình hoàn toàn đạt được.


 Đóng góp của các kết quả nghiên cứu đối với sản xuất, đời sống và việc nâng cao tiềm lực KHCN của ngành, lĩnh vực:


Các kết quả nêu trên của chương trình có hàm lượng khoa học cao về KHCN, có giá trị ứng dụng thiết thực phục vụ sản xuất, đời sống, nâng cao tiềm lực KHCN của ngành tự động hóa với các mức độ, góc độ đóng góp khác nhau. 

Có một số đề tài đã chứng tỏ được giá trị thực tiễn trực tiếp thông qua việc chuyển giao ứng dụng hoặc thương mại hóa như: 


- Hệ thống tự động giám sát SCADA phục vụ an toàn lao động trong khai thác hầm lò với các máy tự động đo nồng độ khí mê tan, khí CO2, … do dự án SXTN KC.03.DA02/06-10 thiết kế, chế tạo đã được áp dụng rộng rãi trong ngành khai thác hầm lò của Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt nam. Với thời gian hạn chế nhưng tổng giá trị các hợp đồng chuyển giao này cho các cơ sở sản xuất của ngành khai thác than cho đến nay đã đạt được trên 30 tỷ đồng. Giá thành của máy và của hệ thống chỉ bằng 40-50% giá nhập ngoại, góp phần từng bước giảm nhập khẩu sản phẩm từ nước ngoài (Ba lan, Nhật). Điều quan trọng hơn nữa là chúng ta đã làm chủ công nghệ thiết kế và chế tạo máy đo tự động nồng độ khí mê tan dễ cháy nổ và toàn bộ hệ thống, đạt các chỉ tiêu chất lượng tương đương các sản phẩm cùng loại nhập ngoại, đặc biệt là đạt được các chỉ tiêu về an toàn cháy nổ và đã được các cơ quan và ngành mỏ cho phép chính thức đưa vào áp dụng rộng rãi.      


- Hệ thống tự động hóa giám sát video và điều khiển từ xa trên cơ sở công nghệ cao có sử dụng Linux. Đây là sản phẩm công nghệ cao do đề tài KC.03.01/06-10 tạo ra. Sau khi đã được áp dụng ở một vài cơ sở, Bộ GTVT đã quyết định chỉ định thầu về việc áp dụng hệ thống này để phục vụ giám sát và điều hành giao thông đường bộ tuyến Cầu giẽ-Ninh bình. Hệ thống tương tự được các hãng của Mỹ chào bán cho ta với giá trên 5 triệu USD (tương đương khoảng 100 tỷ đồng). Một phần của hệ thống này là hệ thống giám sát video đã được áp dụng cho nhiều cơ sở sát hạch lái xe mang lại hiệu quả cao.

Một loạt các kết quả nổi bật khác dù chưa mang lại được hiệu quả kinh tế trực tiếp nhưng bên cạnh hiệu quả về KHCN, đều đang được áp dụng hoặc đang trong giai đoạn áp dụng thử, có khả năng mở rộng ứng dụng trong thời gian tới, hứa hẹn đem lại hiệu quả cao về mặt kinh tế xã hội. Ví dụ: 


- Các thiết bị và hệ thống tự động hóa dẫn đường, hỗ trợ tránh bão cho tàu thuyền trên biển, sản phẩm công nghệ cao do đề tài KC.03.04/06-10 thiết kế và chế tạo, đáp ứng nhu cầu thực tế quan trọng trong đảm bảo an toàn, bảo vệ con người và tài sản của ngư dân.  


- Các kết quả nghiên cứu về hệ thống giao thông thông minh ITS của đề tài KC.03.05/06-10 bao gồm cơ sở lý luận (mô hình, tiêu chuẩn) và một số thiết bị, hệ thống đầu cuối quan trọng như tự động đếm xe, đo tốc độ, giám sát dòng giao thông, truyền thông tin xe-đường, v.v… là những nghiên cứu đầu tiên trong nước đặt nền móng cho lĩnh vực công nghiệp ITS đang dần trở thành vấn đề thiết yếu, có thị trường lớn của ngành GTVT.


- Hệ thống Robot hàn tự hàn bao gồm Robot tự hành và thiết bị hàn, sản phẩm của đề tài KC.03.06/06-10, có các chỉ tiêu và tính năng kỹ thuật tương đương với thiết bị cùng loại của các nước trong khu vực, đảm bảo thực hiện được các mối hàn đạt chất lượng theo TCVN, góp phần phát triển công nghệ tự động hoá trong ngành đóng tàu, nâng cao năng suất và chất lượng hàn, đưa ngành đóng tàu Việt Nam từng bước phát triển ngang bằng với các nước trong khu vực.


- Hệ thống quản lý, thu thập và tự động đo một số thông số thuỷ hải văn, từ đó làm cơ sở xây dựng mạng lưới quan trắc các thông số thuỷ-hải văn tự động. Sản phẩm này của đề tài KC.03.08/06-10 góp phần nâng cao hiệu quả quản lý môi trường, phòng chống thiên tai, phục vụ sản xuất, khai thác biển, đảo, …


- Máy tự động làm sạch bề mặt và sơn thành vỏ tàu, sản phẩm của đề tài KC.03.10/06-10 nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giải phóng lao động trong môi trường độc hại, nâng cao hiệu quả sản xuất cho các cơ sở sửa chữa, đóng mới tàu thuyền trong cả nước.


- Hệ thống tự động hoá trên cơ sở công nghệ sinh học dùng cho nhà trồng thông minh ở Việt nam của đề tài KC.03.11/06-10 áp dụng cho việc trồng một số loại cây có giá trị kinh tế cao phục vụ cho đời sống và có khả năng xuất khẩu.


- Hệ thống tự động hoá phục vụ giám sát, điều khiển và điều hành nhà cao tầng, hay còn gọi là nhà thông minh, của đề tài KC.03.12/06-10 đáp ứng nhu cầu lớn của ngành công nghiệp xây dựng dân dụng.

Đặc điểm chung của các sản phẩm nói trên là toàn bộ các thiết bị thành phần của hệ thống do các đề tài nghiên cứu thiết kế, chế tạo trên cơ sở linh kiện công nghệ mới, đạt các chỉ tiêu kỹ thuật tương đương sản phẩm cùng loại của các nước tiên tiến, với giá thành khoảng 40-70% giá nhập ngoại. Điều đặc biệt của các hệ thống, thiết bị này là ngoài các chức năng tương tự như sản phẩm cùng loại của các nước tiên tiến, còn có những chức năng và tính năng mới phù hợp với điều kiện thực tế trong nước.


Một số sản phẩm khác mang tính nghiên cứu tiếp cận làm chủ công nghệ cao, làm cơ sở cho phát triển các nghiên cứu ứng dụng ở giai đoạn tiếp theo như: 


- Mẫu robot sinh học trợ lực cho người đi bộ (sản phẩm của đề tài KC.03.13/06-10).


- Robot song song Hexapod áp dụng trong gia công cắt gọt, tạo hình bề mặt phức tạp (sản phẩm của đề tài KC.03.16/06-10).


- Hệ thống tự động hoá thông minh sử dụng giao tiếp người – máy bằng tiếng nói (sản phẩm của đề tài KC.03.15/06-10).

Tóm lại, có thể đưa ra nhận xét sau:


+ Các kết quả của chương trình có hàm lượng KHCN cao, có giá trị ứng dụng thiết thực, đạt trình độ của các nước trong khu vực.  

+ Năng lực và kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ nghiên cứu, thực hiện các đề tài, dự án được nâng lên một bước. Tiềm lực của các tổ chức tham gia thực hiện các đề tài dự án có được nâng lên phần nào.

+ Các nhóm nghiên cứu thực hiện các đề tài, dự án có mối liên hệ, liên kết với các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có nhu cầu sử dụng kết quả nghiên cứu. Một vài đề tài, dự án có sự hợp tác tốt nhằm chuyển giao công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu, điển hình là KC.03.01/06-10, KC.03.DA02/06-10.

+ Các sản phẩm của chương trình, đặc biệt là nhóm các sản phẩm nổi bật rất có triển vọng phát triển, chiếm lĩnh thị trường và mang lại hiệu quả kinh tế xã hội và quốc phòng an ninh đáng kể.


Chương trình “Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học” 

Kết quả đạt được của chương trình:


Đánh giá một các tổng quát có thể nói rằng  chương trình nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học Mã số KC-04-06/10 sau gần 5 năm thực hiện đã thu hút  hơn 400 cán bộ nghiên cứu và các nhà khoa học của 8 trường đại học,15 viện nghiên cứu,10 doanh nghiệp thuộc 08 Bộ ngành tham gia.Với sự nỗ lực vượt bậc của các nhà khoa học, sự giúp đỡ có hiệu quả của Lãnh đạo Bộ KHCN, các vụ chức năng  đặc biệt là văn phòng các chương trình trọng điểm cấp nhà nước, chương trình KC-04-06/10 đã  hoàn thành tốt được 3 mục tiêu, 6 nội dung và 9 sản phẩm dự kiến của chương trình với các chỉ tiêu về  số lượng và chất lượng khoa học công nghệ đã được Bộ KHCN phê duyệt, góp phần thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu kinh tế xã hội của đất nước trong đó trước hết phải kể đến vấn đề an ninh lương thực, phát triển nông nghiệp nông thôn, đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm, bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường, sức khỏe công đồng và an ninh quốc phòng.

Các kết quả này đã và đang góp phần vào sự phát triển của nền khoa học hiện đại, nâng cao hiệu quả kinh tế, ổn định an ninh chính trị và trật tự xã hội.Vì thế nó khẳng định được vai trò to lớn của khoa học công nghệ trong việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội của nước ta.

- Về trình độ khoa học: Các nhiệm vụ thực hiện trong Chương trình đã có những công bố trên các tạp chí, hội nghị khoa học công nghệ có uy tín quốc gia và quốc tế 


+ Tạp chí, hội nghị khoa học trong nước: Hiện tại mới có 27/31 nhiệm vụ có kết quả công bố, đạt 87,1% so với chỉ tiêu khi kết thúc Chương trình là 100% đề tài, dự án có công bố. Tuy nhiên số lượng các công trình công bố so với số lượng đăng ký trong các nhiệm vụ thực hiện đã vượt chỉ tiêu, với tổng số là 162/120. Trong đó, một số nhiệm vụ đã đạt và vượt mức chỉ tiêu về số lượng công bố KC.04.01; KC.04.02; KC.04.06; KC.04.07; KC.04.09; KC.04.10; KC.04.14; KC.04.18.,KC04-DA-08


+ Tạp chí, Hội nghị Quốc tế: Có 11/24 đề tài có kết quả công bố, đạt 45,8%. Chỉ tiêu này đã đạt so chỉ tiêu đặt ra khi kết thúc Chương trình có ít nhất 20% đề tài có kết quả được công bố trên các tạp chí, hội nghị khoa học công nghệ quốc tế. Mặt khác, số lượng các công bố cũng bố vượt xa so với chỉ tiêu đăng ký: 36/15 (07 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế, 29 báo cáo tại hội nghị quốc tế). Một số nhiệm vụ đã đạt và vượt mức chỉ tiêu về số lượng công bố KC.04.06; KC.04.07; KC.04.10; KC.04.12; KC.04.14; 


- Về trình độ (công nghệ): Các sản phẩm thu được có tính năng kỹ thuật, kiểu dáng, chất lượng, mang tính ứng dụng cao có thể cạnh tranh được với các sản phẩm cùng loại của các nước trong khu vực và trên thế giới. Với 06 nội dung thực hiện trong Chương trình, tổng số sản phẩm dạng I và dạng II thu được đến thời điểm này là 334/351 sản phẩm đã đăng ký, đạt 95,1%  (trong đó: Vật liệu: 49 sản phẩm; Máy móc, thiết bị: 04 sản phẩm; Mô hình, dây chuyền công nghệ: 20 sản phẩm; Chủng giống vi sinh vật: 35 sản phẩm; Giống cây trồng: 15; giống vật nuôi: 02; các loại khác như vacxin, Test thử, bộ KIT…: 30 sản phẩm; các quy trình, phương pháp, phần mềm…:179 sản phẩm) và có 29 sản phẩm đã được sử dụng hoặc tiêu thụ. Một số sản phẩm đã được xuất khẩu (văc-xin tụ huyết trùng chủng P52 phòng bệnh tụ huyết trùng cho trâu bò của dự án KC.04,DA07, xuất khẩu sang Campuchia; hay hợp đồng liên kết sản xuất sản phẩm (Công ty ORION - Hàn Quốc đã liên kết với đề tài KC.04.02 lên kế hoạch sản xuất và cung cấp sản phẩm giống khoai tây Atlantic cho sản xuất từ năm 2012); một số sản phẩm đã bước đầu thay thế các sản phẩm trước đây thường nhập ngoại như các giống hoa lan Hồ điệp (KC.04.DA09), bộ KIT giám định gen (KC.04.08), enzym phytaza bổ sung vào thức ăn chăn nuôi (KC.04.DA02)...


- Về sở hữu trí tuệ: Chỉ tiêu đã được phê duyệt là có ít nhất 15% nhiệm vụ có giải pháp được công nhận độc quyền sáng chế hoặc giải pháp hữu ích; 20 % các nhiệm vụ có các giải pháp đã được chấp nhận đơn yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.


Tính cho đến thời điểm này (9/2010) kết quả về đăng ký SHTT mà Chương trình đạt được: 


+ 1/31 nhiệm vụ nhận được bằng SHTT (3,2%)


+ 14/31 nhiệm vụ có đơn chấp nhận đăng ký (45,1%). Trong đó có 20 đơn đăng ký tại Cục SHTT trong nước, 01 đăng ký tại Tổ chức SHTT Quốc tế, 01 đăng ký tại Cục SHTT Hoa Kỳ USPTO


Như vậy, so với chỉ tiêu đặt ra khi kết thúc Chương trình, chỉ tiêu 15% nhiệm vụ có giải pháp được công nhận độc quyền sáng chế hoặc giải pháp hữu ích không thể hoàn thành được (chỉ đạt 3,2%). Bởi thời gian từ khi nộp đơn đến khi được cấp bằng tối thiểu là hơn một năm, tối đa là vài năm, trong khi các nhiệm vụ thuộc chương trình kết thúc sớm nhất cũng là năm 2009. Còn chỉ tiêu 20% các nhiệm vụ  thực hiện có các giải pháp đã được chấp nhận đơn yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đã được hoàn thành tốt. Trong đó, một số nhiệm vụ có đăng ký vượt mức số lượng đặt ra như KC.04.03; KC.04.DA02; điển hình là KC.04.23 với 02 đăng ký quốc tế. 


- Về  đào tạo và nâng cao trình độ nguồn nhân lực: Các nhiệm vụ được thực hiện trong Chương trình ngoài việc thực hiện các nghiên cứu khoa học, đã kết hợp với việc đào tạo và nâng cao trình độ cán bộ tham gia thông qua hợp tác Quốc tế, đào tạo đại học và sau đại học, các lớp huấn luyện công nghệ...Đã góp phần nâng cao trình độ cũng như tạo dựng được đội ngũ cán bộ có kiến thức sâu rộng trong nhiều lĩnh vực .


+ Trong số 24 đề tài thực hiện trong Chương trình đã đào tạo (góp phần đào tạo) được 19 tiến sỹ; 77 thạc sỹ; trong số 07 dự án thực hiện, số Tiến sỹ được đào tạo là 01; số Thạc sỹ là 07 và hơn 100 cử nhân, kỹ sư, kỹ thuật viên... So với chỉ tiêu đặt ra khi kết thúc chương trình là 100% đề tài đào tạo được hoặc đang đào tạo ít nhất 1 tiến sĩ và 1 thạc sĩ (hoặc nhiều cử nhân, kỹ sư); 70 % số dự án đào tạo được ít nhất 1 thạc sĩ (hoặc nhiều cử nhân, kỹ sư) thì chỉ tiêu về đào tạo Chương trình đã hoàn thành. Ngoài ra, có tổng số 83 cán bộ được nâng cao trình độ chuyên môn thông qua trao đổi, hợp tác quốc tế.


Những sản phẩm đã chuyển giao ứng dụng hoặc thương mại hoá: 


Các sản phẩm đạt được của Chương trình bước đầu đã được chuyển giao ứng dụng, thương mại hóa và đạt hiệu quả tốt. Có 08 nhiệm vụ đã có sản phẩm được thương mại hóa, trong đó chiếm phần lớn là các dự án sản xuất (06 dự án: KC.04.DA01; KC.04.DA02; ; KC.04.DA04; KC.04.DA05; KC.04.DA08; KC.04.DA09) và chỉ có 02 đề tài (KC.04.06 và KC.04.08). Với tổng số sản phẩm được tiêu thụ là 19 sản phẩm, số tiền thu được là 19.753,8 triệu đồng. Ngoài ra, các đề tài, dự án cũng tiền hành chuyển giao công nghệ với 18 hợp đồng, số tiền thu được là 1.300 triệu đồng. (KC.04.DA04; KC.04.DA05; KC.04.DA09 và KC.04.15). Các hợp đồng về cung cấp dịch vụ tư vấn, chuyển giao bí quyết, kỹ thuật...: 02 hợp đồng/280 triệu đồng (KC.04.DA05). Đặc biệt, qua các kết quả nghiên cứu được chuyển giao đã có 02 Doanh nghiệp được thành lập:


+ Tên: Công ty TNHH Xanh Thành Châu; Giám đốc Công ty: Đinh Thạc Sinh; được thành lập thông qua chuyển giao công nghệ, đại diện là PGS.TS Nguyễn Thùy Châu chủ nhiệm dự án KC.04.DA02; số nhân công: 15; doanh thu 1,2 tỷ.


+ Tên: Công ty TNHH Xuất Nhập KhẩuTrường Xuân; Giám đốc ông ty: Ngô Văn Thuần; được thành lập thông qua chuyển giao công nghệ, đại diện là CN. Nguyễn Thị Sơn chủ nhiệm dự án KC.04.DA05; số nhân công: 08; doanh thu 272,4 triệu đồng.


Đóng góp của các kết quả nghiên cứu đối với sản xuất và đời sống và việc nâng cao tiềm lực của KHCN của nghành, lĩnh vực:


Sau bốn năm thực hiện, Chương trình đã đạt được một số kết quả nổi bật. Đóng góp một phần vào sự phát triển của nền khoa học hiện đại, nâng cao hiệu quả kinh tế, ổn định an ninh chính trị và trật tự xã hội:  Một số giống cây trồng nông nghiệp, công nghiệp được tạo ra từ các công nghệ hiện đại, các bộ KIT DNA trong giám định gen, các quy trình sử dụng tế bào gốc tự thân để điều trị bệnh hiểm nghèo, các que thử ma tuý và các quy trình truy nguyên, các loại enzyme công nghiệp. Một số sản phẩm bước đầu được ứng dụng, chuyển giao cho các cơ quan, doanh nghiệp, địa phương có nhu cầu sử dụng và đã đạt được những kết quả tốt. Một số sản phẩm được xem là công nghệ nền cho các ngành nghiên cứu khác, một số khác đã được thương mại hóa trên thị trường và chuyển giao công nghệ:


- Các quy trình sử dụng tế bào gốc tự thân để điều trị cho các bệnh nhân suy tim nặng sau nhồi máu cơ tim, bệnh nhân ung thư máu và bệnh nhân bỏng giác mạc (KC.04.01). Từ năm 2007 đến nay đã thực hiện cấy ghép tế bào gốc tự thân cho 06 bệnh nhân suy tim nặng do nhồi máu cơ tim cấp. Theo dõi 06 bệnh nhân đến nay cho thấy kết quả ban đầu tốt, không có biến chứng đáng kể. Ghép tấm biểu mô giác mạc người nuôi cấy cho 02 bệnh nhân bỏng giác mạc bước đầu cũng đạt kết quả tốt. Đây là hướng nghiên cứu mang lại niềm hy vọng cho những người không may mắc phải những căn bệnh trên với chi phí thấp hơn rất nhiều khi ra nước ngoài điều trị. Các bệnh nhân nan y thay vì phải dùng thuốc điều trị lâu dài hoặc vô phương cứu chữa thì họ sẽ được hưởng một phương pháp điều trị mới, hiệu quả.


- Các que thử về ma tuý, các bảng màu, quy trình truy nguyên đã đóng góp một phần trong việc đấu tranh phòng chống buôn bán và sản xuất ma tuý trong nước cũng như trong khu vực. Việc sử dụng các loại que thử, phân tích truy nguyên ma tuý đã giúp cho các cơ quan điều tra về ma tuý trên toàn quốc như Công an, Biên phòng, Hải quan, Viện Kiểm sát…có đủ cơ sở pháp lý trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và rất chủ động trong việc phá án. Điển hình là các vụ án lớn như: Vụ điều chế methamphetamine tháng 7/2008 tại TP. Hồ Chí Minh; vụ phá án vũ trường New Century, Hà Nội tháng 8/2007; xác định được mối liên quan của hai băng vận chuyển lớn mang heroin vào Việt Nam cùng một số nguồn sản xuất ở nước ngoài; xác định được mối liên quan giữa người bán buôn và người bán lẻ ma tuý trong nhiều vụ án ma tuý…Ngoài ra, sản phẩm còn góp phần thay thế các sản nhập ngoại cùng loại với giá đắt hơn gấp 3 - 4 lần.


- Sản phẩm bộ KIT DNA đa locus được sử dụng trong giám định hình sự góp phần ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho nền kinh tế ổn định và phát triển, ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm nguy hiểm. Sản phẩm đã được ứng dụng tại các cơ quan Công an của 07 Thành phố (Hải Phòng, Cần Thơ, TP. Hồ CHí Minh, Khành hoà, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Nội). Việc chủ động sản xuất được sản phẩm trong nước, sẽ đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng của các cơ sở giám định gen để phá các vụ án và giảm chi phí nhập khẩu các sản phẩm cùng loại.


- Sản phẩm đường chức năng xylooligosacarit được từ các phế phụ liệu nông nghiệp giàu xylan (KC.04.17). Thông qua việc ứng dụng công nghệ enzyme kết hợp sử dụng dây chuyền thiết bị tiên tiến thích hợp đã tạo ra sản phẩm đường có giá trị dinh dưỡng và phòng bệnh cho các đối tượng mắc bệnh tiểu đường, béo phì, rối loạn tiêu hoá… Mặt khác, sản phẩm đường chức năng XOS được tạo ra từ nguồn phụ liệu lõi ngô rẻ tiền sẵn có ở Việt Nam sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Các sản phẩm được tạo ra từ các dự án sản xuất cũng đã góp phần không nhỏ trong phát triển xã hội và phát triển nền kinh tế, giải quyết các vấn đề về ô nhiễm môi trường...


- Sản phẩm enzyme phytaza được bổ sung vào thức ăn chăn nuôi (KC.04.DA02) làm tăng khả năng hấp thụ dinh dưỡng từ thức ăn và làm giảm lượng muối khoáng thừa thải ra trong quá trình chăn nuôi. Tính đến nay chưa có cơ sở nào sản xuất enzyme phytaza và hàng năm tại Việt Nam, vẫn phải nhập khẩu một lượng lớn phytaza từ các Công ty nước ngoài như Novo của Đan Mạch, Roche của Thuỵ Sỹ. Bởi vậy, việc có được dây chuyền công nghệ và thiết bị sản xuất chế phẩm enzyme phytaza quy mô 50tấn/năm đã góp phần thiết yếu trong ngành công nghiệp chăn nuôi, giảm được chi phí nhập khẩu enzyme, giá thành sản phẩm cũng giảm hơn so với sản phẩm cùng loại của nước ngoài. Với dây chuyền và thiết bị hiện có, đã hoàn thành được 100 tấn enzyme cung cấp cho các nhà máy  sản xuất thức ăn chăn nuôi.  


- Việc tạo ra được các sản phẩm nấm có chất lượng cao (KC.04.DA05), đáp ứng được nhu cầu trong nước, làm giảm tối đa quá trình nhập khẩu sản phẩm từ Trung Quốc là rất cần thiết. Hiện nay, các quy trình sản xuất giống và nuôi trồng nấm đã được ứng dụng triển khai ở một số cơ sở. Hoàn thành một số mô hình sản xuất tại Hà Nội, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Sản lượng nấm đạt được ban đầu của 03 mô hình này hơn 45 nghìn tấn nấm tươi các loại. Sản phẩm tạo ra có giá trị cao, có giá thành rẻ, đảm bảo giá trị dinh dưỡng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước. Các quy trình này sẽ được chuyển giao công nghệ cho các cơ sở, địa phương…tiến hành nuôi trồng đại trà trên diện rộng, mang lại hiệu quả kinh tế cho người nuôi trồng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội. Đặc biệt là tạo việc làm, giúp xoá đói giảm nghèo cho người lao động.


- Hệ thống xử lý nước thải thực phẩm công suất 300 m3/ngày đêm (KC.04.DA01). Hệ thống yêu cầu diện tích lắp đặt ít ; khả năng mở rộng, thu hẹp và di chuyển rất cơ động ; thời gian hoạt hóa nhanh ; công nghệ ổn định ; chi phí vận hành thấp ; cần ít công nhân vận hành ; ít tạo bùn ; độ bền của vật liệu cao (khoảng 10 năm cho hệ chất mang, 15-20 năm cho hệ thống sử dụng vật liệu inoxSUS 304) ; khả năng tiếp nhận công nghệ của các nhà máy rất thuận tiện. Hệ thống có khả năng xử lý nước thải có mức độ ô nhiễm cao với trình độ khoa học tương đương với các nước trong khu vực như Thái Lan, trung Quốc... Sản phẩm có ứng dụng thực tiễn cao, đêm lại hiệu quả kinh tế lớn. Hiện tại, 01 hệ thống xử lý nước thải công nghiệp thực phẩm công suất 300 m3/ngày đêm đã được lắp đặt và vận hành ổn định tại 129A Quốc lộ 2 - Mai Đình - Sóc Sơn - Hà Nội với giá 993 triệu đồng. Giúp doanh nghiệp này xử lý nước thải công nghiệp thực phẩm quy mô 300 m3/ngày đêm đạt tiêu chuẩn. Ngoài ra, Dự án cũng đã ký 01 hợp đồng nguyên tắc xử lý nước thải sinh hoạt nhà máy giày trị giá 3.900 triệu đồng và đang xúc tiến để kí 01 hợp đồng chuyển giao công nghệ sản xuất tinh bột sắn biến tính trị giá 1.600 triệu đồng, 01 hợp đồng bán modul xử lý nước thải nhà máy sữa trị giá 300 triệu đồng trong đợt Techmart Hà Nội. Do Công nghệ sinh học được xác định là một trong những ngành khoa học mũi nhọn thuộc lĩnh vực công nghệ cao. Bên cạnh việc ứng dụng các công nghệ hiện đại tạo ra các sản phẩm trong thực tiễn sản xuất. Làm chủ được công nghệ nền, tạo các thiết bị, sản phẩm phục vụ cho nghiên cứu Công nghệ Sinh học cũng được phát triển song song. Các sản phẩm thuộc các lĩnh vực này đã có những bước tiến vượt bậc về trình độ công nghệ, đạt mức độ tiên tiến so với các nước trong khu vực và thế giới, nổi bật là một số sản phẩm:


- Chương trình IDA phân tích các protein/proteome huyết thanh người (KC.04.14/06-10). Chương trình này cho phép phân tích tối ưu hệ protein huyết thanh người trên hệ thống khối phổ với tính ứng dụng rất cao, dựa trên chương trình đã lập có thể phân tích, xác định hàng ngàn protein trong huyết thanh người bình thường và bệnh lý. Tính tiên tiến của sản phẩm đó là quét phổ TOF MS đơn đối với các ion nằm trong giải khối từ 400 - 1200 amu sang khối phổ liên tiếp trên 3 ion phân tử có mật độ cao nhất và lớn hơn 15 được xác định tự động nhờ phần mềm BioAnalyst trên hệ khối phổ QSTAR XL (Applied Biosystems). Như vậy, các nghiên cứu cơ bản về hệ protein huyết thanh người Việt Nam bình thường và các bệnh nhân đai tháo đường type 2, ung thư máu, được phân tích một cách hệ thống bằng các ký thuật Proteomics hiện đại, tạo cơ sở dữ liệu về hẹ protein huyết thanh người Việt Nam ở trạng thái bình thường và bệnh lý, đưa ra được các ứng viên protein chỉ thị (marker) để chẩn đoán và điều trị bệnh, mở ra hướng ứng dụng trong y dược học góp phần trong công cuộc chăm sóc sức khoẻ cộng đồng.


- Chương trình dự đoán epitop nhận diện bởi tế bào T và B (KC.04.18/06-10). Chương trình sử dụng các công cụ Tin - Sinh học trong nghiên cứu giúp dự đoán các epitop và phát triển văc-xin tái tổ hợp dạng peptid đa epitop để cải thiện khả năng đáp ứng miễn dịch và hiệu lực bảo vệ cao của văc-xin theo dạng in-silico. Sản phẩm đóng góp tích cực về mặt khoa học trong lĩnh vực miễn dịch học, tạo cơ sở khoa học cho việc phát triển vắc-xin trên các tác nhân gây bệnh khác, đồng thời cũng đóng góp cho sự phát triển của lĩnh vực Tin-Sinh học trên nền tảng sinh học của Việt Nam. Các quy trình dự đoán epitop phục vụ cho việc phát triển vắc-xin in-silico đều là các quy trình hoàn toàn mới chưa được thực hiện và công bố bởi một nhóm nghiên cứu nào khác trong nước, trên thế giới.


- Sản phẩm hệ thống xử lý sinh học nước thải sinh hoạt đô thị quy mô 50-100 m3/ngày đêm với hệ thiết bị khuấy trộn - sục khí tầng sôi thấp áp để cung cấp oxy cho bể xử lý hiếu khí là giải pháp công nghệ hoàn toàn mới, độc đáo và sáng tạo trên thị trường hiện nay (KC.04.23). Sản phẩm góp phần phát triển giải pháp khoa học và công nghệ trong lĩnh vực xử lý nước thải đô thị bằng nội lực trong nước. Đồng thời mở hướng cho việc nghiên cứu phát triển các hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt đô thị quy mô công nghiệp, hoàn toàn tự chủ, đồng bộ từ nghiên cứu thiết kế, đến chế tạo, xây dựng, lắp đặt và vận hành, bảo dưỡng…thay thế cho các dự án mới nhập khẩu. Như vậy với lợi thế về giá cả, năng lực tự chủ hoàn toàn về thiết bị và công nghệ, đây được xem như một giải pháp hữu hiệu để có thể triển khai đầu tư xây dựng đại trà, góp phần giải quyết tổng thể và toàn diện vấn đề ô nhiễm nước thải hiện nay ở nước ta. Sản phẩm tạo ra mang tính an toàn và than thiện với môi trường sinh thái, không tạo ra chất thải thứ phát hay các rủi ro khác cho cộng đồng và xã hội nhờ sử dụng chế phẩm vi sinh vật bản địa. Hiện nay, ở Việt Nam việc nhập khẩu công nghệ trọn gói để triển khai đại trà là rất tốn kém (riêng trạm xử lý nước thải Yên sở được nhà đầu tư Malaysia khuyến cáo với giá tới 800 triệu USD và mức tiêu thụ điện năng 0,4 KW/m3 nước thải; 02 trạm Kim Liên và Trúc Bạch đã cần khoản đầu tư ban đầu lên đến hàng chục triệu USD cùng với phí vận hành thường xuyên) và như vậy có nghĩa là không thể thực hiện được trên diện rộng. Với sản phẩm được chế tạo và hoàn thiện trong nước có chi phí thấp sẽ mang lại lợi thế cạnh tranh hấp dẫn về giá cả so với công nghệ nhập khẩu.


Một số sản phẩm của Chương trình có những bước tiến vượt bậc về trình độ công nghệ, đạt mức độ tiên tiến so với các nước trong khu vực và thế giới. Hiện tại các sản phẩm này đã được ứng dụng, chuyển giao cho các cơ quan, doanh nghiệp, địa phương...mang lại hiệu quả kinh tế cao có khả năng cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại trên thị trường (KC.04.02; KC.04.12; KC.04.DA07; KC.04.DA09,KC-04-DA-08) 
Chương trình “Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ cơ khí chế tạo”

- Về trình độ khoa học và công nghệ của các kết quả nghiên cứu so với khu vực và quốc t:

Đối với các Đề tài đã được nghiệm thu thì sản phẩm không thua kém trong khu vực và đang tiếp cận với trình độ Quốc tế.


Về  mức độ đạt được các mục tiêu và chỉ tiêu đầu ra của Chương trình đã được phê duyệt, đặc biệt là chỉ tiêu về cơ cấu nhiệm vụ khi kết thúc chương trình;

Nhìn tổng thể  thì thấy rằng Chương trình có thể đạt được các mục tiêu và chỉ tiêu  đã được duyệt, cụ thể:


+ Chỉ tiêu về trình độ khoa học: 80% ĐT/DA có kết quả được công bố trên các tạp chí KHCN có uy tín và trong Hội nghị khoa học lớn (tạp chí Cơ khí Việt Nam, Tạp chí Khoa học và Tổ Quốc, Kỷ yếu Hội nghị KHCN cơ khí chế tạo toàn Quốc lần thứ hai...), có 03 bài đăng ở tạp chí Quốc tế.


+ Chỉ tiêu về thị trường: Hầu hết các sản phẩm của ĐT/DA trong Chương trình là sản phẩm mới có tính năng kỹ thuật, kiểu dáng và đều có khả năng cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại của các nước trong khu vực như: Máy vớt bèo, cắt rong, cỏ dại dưới nước; Máy CNC sản xuất bê tông cốt thép kích thước lớn; Hệ thống thiết bị sản xuất các tinh dầu, dầu gia vị; Xe cần cẩu bánh xích 100 Tấn, Hệ thống thiết bị hàn tự động nối ống có đường kính lớn ở trạng thái không quay, Máy cắt vật liệu cứng bằng tia nước áp lực cao điều khiển CNC, Máy đo tọa độ 3D, Máy dập cắt vật liệu điều khiển CNC trong ngành giầy dép..., nhiều kết quả nghiên cứu của các đề tài có thể phát triển thành các dự án SXTN trong giai đoạn tiếp theo. 


+ Chỉ tiêu về sở hữu trí tuệ: Cho đến nay, có 12% nhiệm vụ có giải pháp được công nhận sáng chế hoặc giải pháp hữu ích, 19% số nhiệm vụ đã được chấp nhận đơn yêu cầu bảo hộ sở hữu công nghiệp.


+ Chỉ tiêu về đào tạo: 50% số ĐT/DA có tham gia đào tạo tiến sĩ hoặc thạc sĩ.


Về nâng cao năng lực của đội ngũ nghiên cứu và tiềm lực của các tổ chức nghiên cứu:

Năng lực và tiềm lực của các Tổ chức, cá nhân tham gia Chương trình đã được nâng lên một bước. Đặc biệt, Dự án KC.05DA03/06-10 đã thành lập được Doanh nghiệp KHCN.


Về  mối liên kết giữa nhóm thực hiện đề tài, dự án với doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có nhu cầu sử dụng kết quả nghiên cứu để tiến hành hợp tác, chuyển giao, thương mại hóa kết quả nghiên cứu : 

Mức độ gắn kết cao hơn trước vì vấn đề này được đặt ra ngay từ khi tuyển chọn, ký Hợp đồng nghiên cứu KHCN.

Về triển vọng phát triển của các sản phẩm, các kết quả nghiên cứu; về những đóng góp về kinh tế, xã hội của chương trình trong việc đổi mới công nghệ, đổi mới sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp, tạo thêm việc làm, tăng doanh thu, giảm ô  nhiễm môi trường, nâng cao sức khoẻ cho cộng đồng.

Khi Chương trình kết thúc, các kết quả của Chương trình sẽ góp phần đổi mới Công nghệ tạo phôi và gia công các chi tiết  lớn và các thiết bị được tự động hóa như:

+ Công nghệ miết ép tạo các bình chịu áp lực cao; Công nghệ ép tạo bánh răng cỡ lớn

+ Công nghệ thiết kế, tích hợp chế tạo các thiết bị có độ chính xác cao…

Kết  quả nghiên cứu của các ĐT/DA trong Chương trình cũng sẽ tạo ra các máy móc, thiết bị, dây chuyền thiết bị điều khiển tự động với độ chính xác cao, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong các ngành đóng tàu, sửa chữa tàu, da giầy, đo lường chính xác, máy công cụ ,v.v…

Với kết quả của Đề tài KC.05.08/06-10, lần đầu tiên Việt Nam sẽ thiết kế và chế tạo được Xe cần cẩu bánh xích tự hành cỡ lớn.

Các sản phẩm của Chương trình đã và sẽ góp phần vào việc chống ô nhiễm môi trường, nâng cao sức khỏe cộng đồng và tạo công ăn việc làm cho lực lượng cơ khí trong nước. Đặc biệt, Dự án KC.05.DA03/06-10 đã tạo ra mô hình sản xuất mới- Doanh nghiệp KHCN – trong một Trường Đại học.

 Đóng góp của các kết quả nghiên cứu đối với sản xuất và đời sống và việc nâng cao tiềm lực KHCN của ngành, lĩnh vực (phân tích thông qua một số kết quả nổi bật của Chương trình).

Chương trình có 02 Đề tài và 01 Dự án đã có các kết quả nghiên cứu nổi bật. Cụ thể như sau:


 Đề tài KC.05.01/06-10:  “Hệ thống máy cắt rong, vớt bèo lục bình, rác thải nổi trong lòng kênh, mương, sông, hồ chứa nước”.  Sản phẩm :” Hệ thống máy cắt rong, vớt bèo lục bình, rác thải nổi trong lòng kênh, mương, sông, hồ chứa nước ” 

Hiệu quả về mặt khoa học:


+Tạo ra được mẫu máy mới trong ngành thuỷ lợi phục vụ nông nghiệp, giao thông đường thủy nội địa nói riêng và ngành cơ điện phục vụ nông nghiệp nói chung


Hiệu quả về mặt kinh tế

 
+Góp phần làm giảm chi phí dọn vệ sinh kênh, mương để thông, thoát nước;


+Tăng hiệu quả trong  sản xuất nông nghiệp;


+ Giúp cho quá trình sinh hoạt, sản xuất, cấp nước tưới bình thường ngay trong kỳ dọn vệ sinh kênh mương (giúp ổn định sản xuất và tăng sản lượng cây màu );

+So với phương pháp làm vệ sinh sông, kênh, rạch đang thực hiện tại các Công ty khai thác thuỷ lợi, các Công ty công ích của các tỉnh trong cả nước, hệ thống thiết bị do nhóm nghiên cứu của Đề tài thiết kế, chế tạo khi được ứng dụng sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cụ thể như sau:


-  Giảm được trên 90%  số nhân công  thực hiện công việc. 


- Giảm  chi phí  sản xuất trên 50%;


- Tận dụng nguồn cỏ dại, rong, bèo thu được làm nguồn nguyên liệu sản xuất phân hữu cơ.


- Tăng hiệu quả chung cho sản xuất nông nghiệp.


Kết quả về mặt môi trường


-  Nhờ  sử dụng thiết bị nên đã làm thông thoáng kênh mương, hồ chứa  bị cỏ dại xâm lấn, tạo môi trường tốt cho công việc nuôi trồng các loại thuỷ hải sản ( đối với các hồ chứa nước thuỷ lợi kết hợp nuôi trồng thuỷ hải sản) và giao thông đường thủy nội địa.


 - Mặt nước trên kênh rạch, sông ngòi thông thoáng,môi trường nước trên sông rạch, hồ chứa nước được cải thiện và  trở nên sạch sẽ.


 Hiệu quả xã hội.


- Tác động mạnh trong ngành khai thác thuỷ lợi, từng bước thay đổi phương thức sản xuất cũ bằng phương thức sản xuất mới có sự ứng dụng những thành tựu của khoa học kỹ thuật và công nghệ để có chất lượng sản phẩm cao hơn, chi phí sản xuất thấp hơn.


- Việc cung cấp nước không bị gián đoạn trong thời gian làm vệ sinh kênh mương, góp phần phát triển chung cho các  ngành liên quan và đời sống dân sinh.


- Tác động đến hiệu quả sản xuất chung  trong sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ hải sản của các tỉnh trong cả nước áp dụng mẫu máy.


- Góp phần đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông  nghiệp và nông thôn Việt Nam.

 
- Tác động tích cực đến sự  phát triển ngành Cơ khí chế tạo máy trong lĩnh vực nông nghiệp. 


B.Đề tài KC.05.16/06-10:  “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy dập cắt vật liệu điều khiển CNC trong ngành giầy dép. Kết quả đạt xuất sắc, đã được xây dựng thành dự án SXTN trong giai đoạn 2011 – 2015. Có Bằng độc quyền sở hữu trí tuệ.


Sản phẩm của Đề tài: Máy dập cắt vật liệu điều khiển CNC trong ngành giầy dép; Phần mềm nhân ni và sắp xếp; Phần mềm điều khiển máy dập cắt…


 Ý nghĩa về mặt thực tiễn


Máy dập cắt vật liệu điều khiển CNC trong ngành giày dép đã có một ý nghĩa thực tiễn trong sản xuất của ngành.

 Ý nghĩa về mặt khoa học 

       + Khẳng định trình độ khoa học công nghệ về CAD/CAM/CNC tương đương với các nước tiên tiến.


 Ý nghĩa đối với kinh tế - xã hội


+ Tiết kiệm ngoại tệ nhập máy.


+  Tăng năng suất 7 – 12 lần, tiết kiệm 5 – 10% vật liệu.


+  Cải thiện thu nhập và điều kiện làm việc của công nhân.

Dự án KC.05.DA03/06-10: “ Hoàn thiện thiết kế và công nghệ chế tạo loạt nhỏ máy phay CNC 3 trục” 


 Sản phẩm của Dự án “ .Máy phay CNC 3 trục và 5 trục”:

 Trình độ công nghệ của Dự án: 


+ Đã tự thiết kế được máy phay CNC. Làm chủ được công nghệ thiết kế và chế tạo máy công cụ điều khiển số kỹ thuật cao tại VN


+ Khẳng định Việt Nam hoàn toàn có thể chế tạo được sản phẩm kỹ thuật cao ở VN, giảm chi phí nhập khẩu, đảm bảo an ninh quốc phòng, tạo cơ sở hình thành nền công nghiệp sản xuất máy công cụ ở Việt Nam.


 Đã thành lập được 01 Doanh nghiệp KHCN trên cơ sở các sản phẩm của Dự án.


 Đã đăng ký 01 sở hữu Kiểu dáng công nghiệp.

Chương trình “Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất các sản phẩm xuất khẩu chủ lực”


Kết quả đạt được của chương trình:


Về trình độ khoa học: Đã công bố và đăng kí công bố 58/69 bài báo (chiếm 84% số lượng đăng ký) trên các tạp chí chuyên ngành trong nước, 4/8 (chiếm 50% số lượng đăng kí) công trình đã (đã được đăng) trên các tạp chí quốc tế. Trong thời gian tới, khi nghiệm thu hết các ĐT, DA số lượng các công trình được công bố sẽ còn tăng, song theo dự báo của chúng tôi số lượng công bố trong nước sẽ đạt 100% và nước ngoài sẽ có thêm 3 công trình (7/8 đăng kí = 88%) được gửi đăng ở tạp chí của FAO. Về các công trình công bố trên tạp chí quốc tế, phải nói đó là nỗ lực rất lớn cũng như trình độ công nghệ của các công trình, vì đối với các đối tượng xuất khẩu, những đối tượng mà Việt Nam hướng tới đã được nghiên cứu tới mức độ về mặt khoa học chẳng còn gì nữa, thế nhưng các nhà khoa học VN vần tìm ra cái mới để tạp chí quốc tế chấp nhận. 


Về trình độ (công nghệ): Đối với các đối tượng Nông – Lâm – Ngư nghiệp, KC.06 tập trung vào các lĩnh vực sau: (i) ứng dụng các công nghệ mới, cải tiến các công nghệ đang sử dụng để nâng cao hiệu quả sản xuất các mặt hàng xuất khẩu; (ii) Các công nghệ đảm bảo ATVS TP; (iii) Phát triển các công nghệ mới để sản xuất các mặt hàng xuất khẩu mới
. Những công nghệ do KC.06 đưa ra đã được ứng dụng đại trà trong sản xuất góp phần tăng kim ngạch xuất khẩu của các mặt hàng nông sản VN trong thời gian qua. Điều đó khẳng định về mặt trình độ của các công nghệ này, bởi trong xuất khẩu đầy tính cạnh tranh hiện nay, không có có gì là chiếu cố về mặt công nghệ, về quá trình sản xuất
.


Đối với lĩnh vực công nghiệp, chủ yếu tập trung vào 2 khía cạnh: (i) Các công nghệ thay thế nhập khẩu để phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu; (ii) các công nghệ sản xuất các thiết bị phục vụ sản xuất hàng nhập khẩu. Về mặt trình độ công nghệ thuộc lĩnh vực này phần lớn là xấp xỉ hoặc tương đương công nghệ nước ngoài, song quan trọng ở đây là giá thành rẻ.


Về sở hữu trí tuệ: Các ĐT và DA của Chương trình đăng kí 15 SHTT, trong đó đến nay đã được công nhận 6 và 1 đã đăng kí. Phần lớn các đăng kí thuộc lĩnh vực N-L-N nghiệp dưới dạng các giống cây con. Còn đăng kí là sáng chế hay giải pháp hữu ích hầu như không có. Qua tìm hiểu nguyên nhân, chúng tôi thấy không hẳn là trong quá trình nghiên cứu chúng ta không có gì để đăng kí sở hữu trí tuệ (tất nhiên sáng chế có ít, nhưng giải pháp hữu ích có thể có nhiều), mà là sự hiểu biết của cán bộ KHCN của chúng ta về đăng kí sở hữu trí tuệ còn hạn chế. Nhiều cán bộ KHCN chỉ hiểu một cách đơn giản: đó là cái mới và chỉ đăng kí khi kết thúc, nghiệm thu ĐT, DA; là những cái gì đó rất to lớn, cao siêu... Sau đây, chúng tôi xin lấy ví dụ: ĐT “Nghiên cứu, thiết kế công nghệ và các giải pháp thi công đóng mới tàu chở ô tô cỡ lớn (đến 7.000 chiếc) phục vụ xuất khẩu”. Do suy nghĩ, đóng loại tàu này không có gì mới đối với nước ngoài, chúng ta chỉ làm chủ công nghệ và tự mình làm và làm được trong điều kiện VN điều mà thế giới đã làm từ lâu, nên ĐT không đăng kí SHTT. Trong quá trình theo dõi ĐT, BCN chương trình đã gợi ý cho CN ĐT tìm hiểu về việc đăng kí SHTT về “Giải pháp công nghệ phân chia, đấu lắp Block boong cố định khu vực khoang hàng” không cần dùng đến cột chống bằng thép của ĐT, mà trên thế giới chưa ai làm. Giải pháp này đã đăng kí và chờ thẩm định. Chúng tôi tin rằng giải pháp này sẽ được công nhận, vì đã được Công ty đóng tàu Hạ Long ứng dụng trong việc đóng tàu chở 4.900 chiếc ô tô cho chủ tàu Cty TNHH vận tải ô tô RAY của Israel
. Với giải pháp hữu ích này không cần dùng đến 360 cột chống bằng thép trong quá trình thi công mạn boong, tiết kiệm sắt thép, công lao động và thời gian thi công cho Cty đóng tàu Hạ Long.


Về  đào tạo: 

+ 5 tiến sỹ / 4 đăng kí;
+ 26 thạc sỹ / 35 đăng kí;

     + Tập huấn 7.781cán bộ, công nhân kỹ thuật và nông dân.

Đóng góp của các kết quả nghiên cứu đối với sản xuất và đời sống và việc nâng cao tiềm lực KHCN của ngành, lĩnh vực:


Sau đây chỉ xin nêu 8 công nghệ điển hình hoặc đã được chuyển giao ra sản xuất, hoặc trong tương lai gần sẽ có những đóng góp lớn cho sản xuất hàng xuất khẩu:



 Mô hình sản xuất chè an toàn  và Công nghệ chế biến chè Vàng và chè Phổ Nhĩ.


Chè là một cây có một vị trí cực kì quan trong đối với đồng bào dân tộc miền núi phía Bắc và Lâm Đồng. Diện tích chè cả nước hiện có 132 ngàn ha và kim ngạch xuất khẩu đạt 180 triệu USD (tăng 26% so với năm 2008). Cây chè vừa là cây xuất khẩu, lại vừa là cây xóa đói giảm nghèo, vì nó cho thu nhập ổn định và không bao giờ mất mùa. Có vẻ như đây là một nghịch lý, vì đã xuất khẩu là giàu, sao lại xóa đói giảm nghèo? Song đó lại là thực tế, vì chè của Việt Nam năng suất không cao, chất lượng không bảo đảm, không ổn định và chủ yếu xuất khẩu nguyên liệu thô, nên giá chỉ bằng 50% giá của thế giới. Song chỉ dừng lại như hiện nay, xuất khẩu chè của Việt Nam khó có thể coi là một mặt hàng chủ lực và đời sống của một bộ phận khá lớn đồng bào dân tộc trồng chè của 15 tỉnh miền núi phía Bắc sẽ không thể đồng hành cùng cả nước đi lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa


Trong thời gian qua, KC.06 cùng với các nhiệm vụ KHCN các cấp khác đã góp phần giải quyết nghịch lý này. Kết quả sau khi triển khai giống mới, kỹ thuật canh tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại 7 tỉnh miền núi phía Bắc với diện tích 1.000 ha. Với việc triển khai mô hình  sản xuất 1.000ha chè ở 7 tỉnh miền núi phía Bắc, năng suất tăng từ 1,5 – 2 lần,  đặc biệt giá chè nguyên liệu tăng 1,5 – 3 lần, do chất lượng tốt. Tính về hiệu quả của việc áp dụng trong khuôn khổ 1.000ha của Dự án: Thu thêm 24 tỉ đồng – với mức lãi thuần tăng thêm 10 tỉ đồng (tăng thêm 24 triệu đồng/ha – lãi thuần tăng thêm 10 triệu đồng/ha/năm) so với áp dụng công nghệ cũ, ổn định việc làm có thu nhập cao hơn trước đây cho 4.000 lao động...


Về chế biến, chúng ta đã thành công trong việc chế biến chè Phổ Nhĩ có giá cao gấp 7-8 lần chè đen, vì đây không chỉ là nước uống giải khát, mà còn có khả năng hạn chế các bệnh như tiểu đường, mỡ máu và tim mạch. Điều đặc biệt ở đây là công nghệ chế biến và lưu giữ (cũng như rượu, càng lưu giữ lâu chè phổ Nhĩ giá càng cao) chè Phổ Nhĩ không cần đầu tư lớn, không dùng năng lượng và hoàn toàn dựa vào điều kiện tự nhiên của các vùng miền núi phía Bắc.


Qui trình công nghệ sản xuất cao su tờ RSS qui mô tiểu điền.


Việt Nam đứng thứ 5 trên thế giới về sản xuất cao su với sản lượng 662,9 ngàn tấn (năm 2008). Trong đó cao su tiểu điền (309 ngàn ha) chiếm gần 50%
 tổng diện tích cao su. Đặc trưng của cao su tiểu điền Việt Nam là sản xuất nhỏ, lẻ (qui mô trung bình 1,5 ha) khó áp dụng TBKT, chất lượng chế biến thấp, để khắc phục nhược điểm này, trước tình hình cao su tiểu điền sẽ còn phát triển và để đa dạng hóa chủng loại mặt hàng, việc nghiên cứu công nghệ chế biến cao su RSS tiểu điền qui mô 1.000 tấn/năm là đòi hỏi của thực tiễn.


Thực tế triển khai 2 mô hình 1.000 tấn và 1 mô hình 500 tấn/năm cho thấy, nếu bán mủ cho cơ sở chế biến cao su tiểu điền, nông dân sẽ thu thêm được 2,3 triệu đồng lợi nhuận
/tấn sản phẩm so với bán mủ cho các cơ sở chế biến đại điền và nếu các tiểu điền tập hợp nhau lại cùng đầu tư cơ sở chế biến tiểu điền sẽ tăng thêm lợi nhuận là 3,1 đồng/tấn sản phẩm.


Chỉ tính riêng việc áp dụng ở 3 cơ sở trong khuôn khổ dự án, nông dân thu lợi thêm 8,8 tỉ đồng và tạo công ăn việc làm cho 79 lao động chế biến ở vùng sâu, xa. Mô hình này đã được Tập đoàn Công nghiệp cao su chấp nhận đưa vào sản xuất đại trà.


Công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm hầu TBD (Crassostrea gigas).


Hầu Thái Bình Dương là loài đặc hữu của Nhật Bản sinh trưởng nhanh, thích nghi lớn với các biến động môi trường, có giá trị dinh dưỡng và kinh tế cao. Hiện được nuôi ở 64 nước trên thế giới, sản lượng tăng rất nhanh và đến năm 2003 đạt 4,38 triệu tấn, trị giá 3,7 tỉ USD. FAO dự báo trong những năm tới nhu cầu tiếp tục tăng, nhưng sản lượng sẽ không tăng, vì diện tích nuôi đã hết. Việt Nam không có loại hầu này, vì vậy không có giống trong tự nhiên và chưa nuôi.


Đây là loại hầu có giá trị xuất khẩu cao, công nghiệp nuôi đầu tư thấp và có thể triển khai mọi qui mô từ hộ gia đình đến doanh nghiệp lớn. Đề tài đã nghiên cứu và thành công Công nghệ sản xuất giống và Công nghệ nuôi thương phẩm, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của các vùng biển.


Nếu tính thành tiền, trong khuôn khổ của mình ĐT đã tạo ra sản phẩm 200 tấn hầu thương phẩm
, trị giá 4 tỉ đồng. Nhưng ý nghĩa ở đây là việc ĐT đã tạo tiền đề quan trọng (công nghệ sản xuất giống, công nghệ nuôi thương phẩm) cho một nghề nuôi mới và nuôi động vật không có xuất xứ Việt Nam: Nghề nuôi hầu Thái Bình Dương. Ngay khi đang triển đề tài, nông dân vùng Hải Phòng (Cát Bà) và Quảng Ninh (Vân Đồn) đã triển khai nuôi và dự kiến đầu năm 2011 sẽ cho sản lượng 20.000 tấn, trị giá 400 tỉ đồng. Sản lượng này sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới, vì thị trường trong và ngoài nước có nhu cầu rất lớn và tiếp tục tăng, trong khi diện tích nuôi thích hợp của các nước không còn có thể tăng. 

Công nghệ đánh bắt và vận chuyển cá ngừ đại dương giống.

 
Cá ngừ đại dương là một mặt hàng xuất khẩu có giá trị cao. Hàng năm, Việt Nam khai thác và xuất khẩu khoảng 50 ngàn tấn. Nếu cứ tiếp tục khai thác như hiện nay, nguồn tài nguyên quý giá, giúp tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động này sẽ cạn kiệt. Để hình thành nghề này, điều kiện tiên quyết là phải có cá giống trong khi sinh sản nhân tạo cá ngừ đại dương chưa nơi nào trên thế giới thành công. Các cường quốc nuôi cá ngừ đại dương vẫn phụ thuộc vào cá giống tự nhiên. Trước thực tế đó, Chương trình KC.06 đã triển khai đề tài: “Nghiên cứu ngư trường và công nghệ khai thác cá ngừ đại dương giống (Thunnus albacares, Thunnus obesus) phục vụ nuôi thương phẩm”. Khi xem xét đề tài, nhiều chuyên gia trong ngành đã tỏ ra nghi ngờ về sự thành công của đề tài: Việt Nam có ngư trường cá ngừ đại dương giống không? Đánh bắt được rồi, liệu có chuyên trở được về nơi nuôi không, bởi vì cá ngừ giống sẽ bị chết ngay khi đưa lên mặt nước hay tốc độ kéo cá từ ngư trường về nơi nuôi không được lớn hơn 1,5 hải lý/giờ...? Nhưng trước thách thức muốn có nghề nuôi, phải khai thác được giống, Hội đồng xét duyệt đã đồng ý cho thực hiện đề tài. Sau hơn 3 năm nghiên cứu, từ ngư trường, lưới đánh bắt, lồng vận chuyển, tốc độ kéo tàu, cũng như tình hình mưa, bão, gió..., tháng 3.2010, đề tài đã thành công, đánh bắt được 2,5 tấn cá giống và vận chuyển thành công qua hàng trăm km về Cam Ranh (Khánh Hòa).


Thành công này là một tin vui báo hiệu trong vòng 5-10 năm nữa, Việt Nam sẽ có nghề nuôi cá ngừ đại dương, góp phần xây dựng 3 thương hiệu thủy sản Việt Nam, mà ngành nông nghiệp đang xây dựng: Tôm, cá ba sa và cá ngừ đại dương.


Cơ giới hóa khai thác than bằng dàn chống tự hành:
 
KC.06 đã triển khai một số nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng tỷ lệ nội địa hóa các sản phẩm xuất khẩu. Nổi bật nhất có thể kể đến là đề tài (1.2007-12.2008) và tiếp theo là dự án sản xuất thử nghiệm (1.2009-12.2010) về cơ giới hóa khai thác than ở các vỉa dày độ dốc đến 35o tại vùng Quảng Ninh bằng việc tự thiết kế, chế tạo dàn chống tự hành. Đề tài và dự án xuất phát từ hiện trạng khai thác than ở Quảng Ninh là: Khai thác thủ công và bán cơ giới, năng suất lao động thấp, sử dụng nhiều lao động, giá thành khai thác cao; tai nạn lao động tỉ lệ thuận với việc gia tăng  sản lượng; tổn thất tài nguyên lớn; trong khi đó trên 50% số vỉa than có độ dốc đến 35o phù hợp với việc cơ giới hóa, nhưng nếu nhập khẩu thiết bị để cơ giới hóa thì đòi hỏi vốn đầu tư cao... Qua 2 năm thực hiện đề tài, với phương châm: Kết quả đạt được đến đâu ứng dụng ngay vào sản xuất, Viện KHCN Mỏ đã mạnh dạn vay tiền xin đấu thầu khai thác 3,5 triệu tấn than bằng công nghệ dàn chống tự hành tại mỏ than Vàng Danh. Đây là một mô hình cần tổng kết và nhân rộng, nhằm đưa nhanh kết quả KHCN vào sản xuất. Ứng dụng công nghệ này tại mỏ than Vàng Danh cho thấy rất có hiệu quả: Sản xuất và ứng dụng vào khai thác 80 dàn chống tự hành với giá 48 ngàn USD/dàn, chỉ bằng 70% giá nhập ngoại, tiết kiệm được 1,6 triệu USD; chi phí lao động khai thác chỉ bằng 30-50% so với công nghệ khai thác hiện hành; giảm tổn thất 6,1% và chỉ tính đấu thầu khai thác 3,5 triệu tấn ở Vàng Danh bằng công nghệ mới đã tận thu được thêm  245.000 tấn than, trị giá 147 tỷ đồng so với công nghệ hiện hành; từ khi ứng dụng công nghệ này chưa xảy ra tai nạn nào.


Nhận thấy hiệu quả to lớn của công nghệ này, sau khi kết thúc đề tài và mới bắt đầu triển khai dự án, tại Techmart Vietnam Asean+3, Công ty Khai thác than Nam Mẫu đã ký hợp đồng kinh tế trị giá 240 tỷ đồng với Viện KHCN Mỏ để ứng dụng công nghệ dàn chống tự hành, hợp đồng đã hoàn thành và bàn giao sản phẩm vào 8.2010.


Dây chuyền thiết bị tuyển than bằng công nghệ huyền phù tự sinh và hỗn hợp bàn đãi khí:
 
Để nâng cao sản lượng than, các mỏ đã đầu tư các thiết bị cơ giới trong khai thác than, điều này làm cho tỷ lệ than nguyên khai chất lượng thấp tăng lên, khó khăn cho việc tiêu thụ. Cho đến nay để tiêu thụ được than cám chất lượng thấp, các mỏ phải pha  trộn than don hoặc than cám chất lượng cao với than cám chất lượng thấp.


Các mỏ đã áp dụng các công nghệ tuyển khác nhau và đã nâng được một phần chất lượng than. Song tỷ lệ than nguyên khai chất lượng thấp (than cám chất lượng thấp) vẫn ngày càng tăng do chưa có công nghệ tuyển thích hợp. Để giải quyết nhu cấp rất cấp bách của các mỏ than Quang Ninh Viện KHCN Mỏ đã nghiên cứu 2 công nghệ tuyển bằng huyền phù tự sinh và bàn đãi khí
.

 
Dây chuyền tuyển huyền phù tự sinh khi kết thúc dự án với 6 dây chuyền đã làm lợi thêm cho xã hội 12 – 15 tỉ đồng/năm và tạo công ăn việc làm cho 300 lao động. Từ 2008 đến nay đã làm thêm 9 dây chuyền. Tổng số 15 dây chuyền tuyển than bằng công nghệ huyền phù tự sinh làm lợi cho xã hội 30 – 45 tỉ đồng mỗi năm và tạo công ăn việc làm cho 750 lao động.


Về công nghệ tuyển than bằng công nghệ bàn đãi khí, trong quá trình thực hiện DA, đã làm 2 dây chuyền công suất 180 tấn/giờ/dây chuyền, tuyển 900.000 tấn than/năm/dây chuyền
. Với 2 dây chuyền này mỗi năm các công ty than thu thêm được 108 tỉ đồng tiền chênh lệch về chất lượng than (chênh lệch giá bán sau khi tuyển và than sạch là 60.000 đ/tấn x 1,8 triệu tấn) với lãi ròng 11 tỉ.


 Tính toán hiệu quả kinh tế:

Sau đây là tính toán về hiệu quả Kinh tế - Xã hội của các kết quả nổi bật  - gồm 8 ĐT, DA (chi tiết xem bảng 1) so với đầu tư chung cho cả KC.06/06-10:

 Đầu tư từ ngân sách cho 41 ĐT & DA của KC.06/06-10:

     
 - Đầu tư từ ngân sách:   130 tỉ 211 triệu đồng

     
 - Thu hồi:                        33 tỉ 671 triệu đồng

     
 - Thực đầu tư:                96 tỉ 540 triệu đồng


 Làm lợi cho xã hội trong thời gian thực hiện ĐT & DA:

      
- Tính bằng tiền: 762,3 – 766,1
  tỉ đồng

     

 - Việc làm mới: 400 lao động



- Việc làm ổn định và thu nhập cao hơn: 4.000 nông dân & công nhân chế biến


Làm lợi cho xã hội trong vòng 5 năm tới:

     - Tính bằng tiền: 1.977,5 – 2.048.5 tỉ đồng

      - Việc làm mới: 950 – 1.000 lao động


- Việc làm ổn định và thu nhập cao hơn: 70.000 nông dân
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Đồ thị so sánh Tổng đầu tư từ ngân sách cho cả Chương trình KC.06/06-1

Và hiệu quả mà 8 ĐT & DA nổi bật của Chương trình mang lại
Chương trình “Khoa học công nghệ phục vụ phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên”
Kết quả đạt được của chương trình:

- Về trình độ khoa học: 


100%  đề tài có kết quả công bố trên các tạp chí chuyên ngành trong nước với tổng số 176 bài báo; số đề tài có kết quả công bố trên tạp chí quốc tế: 14/33 đề tài (với 26 bài báo QT) chiếm 42,4 %. Ngoài ra, còn có 16 báo cáo của 7 đề tài tham gia các Hội nghị - hội thảo quốc tế tổ chức tại Việt Nam hoặc ở nước ngoài và nhiều báo cáo tại các hội nghị, hội thảo trong nước; 7 đề tài có sách chuyên khảo với 9 chuyên khảo đã hoàn thành, trong đó 2 chuyên khảo đã xuất bản, số còn lại  đang trong quá trình biên tập in. Như vậy, chương trình đã đạt và vượt mức chỉ tiêu về sản phẩm công bố, kể cả công bố quốc tế.


- Về trình độ (công nghệ): 


Các sản phẩm công nghệ của chương trình chủ yếu thuộc dạng quy trình công nghệ: quy trình công nghệ sản xuất chất keo tụ (chế phẩm hoá học Tecazeo, phèn) công suất 10 tấn/ngày phục vụ xử lý nước sông cấp cho sinh hoạt tại ĐBSC; Qui trình công nghệ phục hồi đất ô nhiễm đất bởi kim loại nặng do khai thác khoáng sản; Công nghệ dự báo quỹ đạo bão, nước dâng, sóng ven bờ; Ứng dụng kết cấu đảo chiều hoàn lưu trong chỉnh trị sông; Quy trình công nghệ đánh giá tác động hạn hán; Quy trình tách chiết thu hồi Cd và In từ sản phẩm luyện kim chì kẽm và quy trình tách chiết thu hồi Au, Ag từ sản phẩm luyện đồng; Các quy trình công nghệ liên quan đến sản xuất sơn nano TiO2/Apatite, TiO2/Al2O3 và TiO2/bông thạch anh,…. Về cơ bản, các sản phẩm công nghệ cụ thể mới đạt yêu cầu của trình độ công nghệ trong nước . Chưa có công nghệ mang tính đột phá. Tuy nhiên, trong bối cảnh KT-XH của nước ta hiện nay mà một số sản phẩm có chất lượng tương đương với sản phẩm cùng loại của khu vực đã là một điều đáng quý. Và điều quan trọng hơn, theo đánh giá của các chuyên gia, các sản phẩm công nghệ này hoàn toàn có đủ điều kiện đưa vào ứng dụng thực tiễn, có một số sản phẩm (máy lọc không khí,…) có thể thương mại hóa.


- Về sở hữu trí tuệ và đào tạo: 


+ Có 4 đề tài có đăng ký sở hữu trí tuệ (giải pháp hữu ích), chiếm 12%, trong đó: 1 đã được công nhận và 3 đã được chấp nhận đơn và trong quá trình thẩm định để công nhận.


+ Gần 100%  đề tài có tham gia đào tạo TS (với tổng số 39 người) và Th.S (99 người). Chỉ tiêu này cũng vượt so với đăng ký (80%).
Chỉ tiêu về cơ cấu nhiệm vụ khi kết thúc chương trình:


+ 40% đề tài có kết quả làm tiền đề cho nghiên cứu ứng dụng ở giai đoạn tiếp theo;


+ 100% đề tài đã có kết quả được ứng dụng phục vụ trực tiếp cho việc quy hoạch sử dụng hợp lý lãnh thổ, bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và phòng tránh thiên tai phục vụ phát triển KTXH vùng lãnh thổ.


+ Theo đăng ký, 20% đề tài có kết quả được ứng dụng rộng rãi trong việc phòng tránh thiên tai, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên. Đây là một chỉ tiêu khó xác định và khó đạt bởi lẽ các kết quả nghiên cứu thường là đối với các địa bàn trọng tâm, điển hình. Việc sử dụng kết quả này để ứng dụng cho các địa bàn khác có điều kiện tự nhiên và xã hội khác cần phải có các nghiên cứu bổ sung để điều chỉnh cho phù hợp. Vì thế, đối với chỉ tiêu này chỉ nên xác định là khả năng nhân rộng kết quả. 


 Như vậy, về cơ bản chương trình đạt các chỉ tiêu đã đặt ra, có một số chỉ tiêu về công bố kết quả, đào tạo nhân lực vượt so với đăng ký. Các nội dung nghiên cứu trọng tâm của các đề tài được thực hiện với sự ứng dụng khá rộng rãi, và trong khả năng tiếp cận được, các phương pháp nghiên cứu và phân tích, các phần mềm - chương trình tính toán tiên tiến và hiện đại trên thế giới và trong nước nên có thể khẳng định về chất lượng của phần lớn các kết quả khoa học chủ yếu của chương trình đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và có một số lĩnh vực đạt trình độ quốc tế. Điều này một phần đã thể hiện ở số lượng kết quả công bố quốc tế đã có và khả năng có thể có nếu các đề tài quan tâm đúng mức hơn. 

Kết quả kiểm tra định kỳ và nghiệm thu của các đề tài cho thấy, đối với những đề tài sử dụng các số liệu mới thu được trong quá trình triển khai thí nghiệm, phân tích, thử nghiệm ở các phòng thí nghiệm có uy tín như phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia ở trong nước hoặc các phòng thí nghiệm có uy tín ở nước ngoài thông qua hợp tác quốc tế, có thể khẳng định đó là các số liệu có chất lượng cao. Ngoài ra, hầu hết các đề tài có trao đổi kết quả nghiên cứu và chuyên gia với các cơ quan nghiên cứu chuyên ngành ở nước ngoài, có một số đề tài mời chuyên gia trực tiếp tham gia vào quá trình triển khai các nội dung trọng tâm của đề tài, vì thế chất lượng của một số kết quả nghiên cứu thu được khá cao, đạt trình độ tiên tiến của thế giới. Điều này một phần được phản ánh qua các bài báo đăng trên tạp chí quốc tế, các báo cáo tham luận hoặc báo cáo kết quả nghiên cứu tại các hội nghị và hội thảo quốc tế của nhiều đề tài trong chương trình. 


-  Một số kết quả nổi bật của các đề tài trong chương trình thuộc 3 lĩnh vực: phòng tránh thiên tai, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên:


+ Về lĩnh vực phòng tránh giảm nhẹ thiên tai: 

- Xây dựng và hoàn thiện một bước các công nghệ phục vụ công tác dự báo, cảnh báo bão (KC 08.05); dự báo lũ hệ thống sông Hồng sông Thái Bình (KC 08.17); Quy hoạch chiến lược hệ thống công trình quản lý lũ vùng biên giới ĐBSCL (KC 08.08) kịp thời góp phần vào công tác phòng tránh và phòng chống bão, lũ trong thời gian triển khai đề tài và cho các năm sau này. Các kết quả này đều được trực tiếp sử dụng cho công tác dự báo của Trung tâm KTTV TW và địa phương, Ủy ban phòng chống lụt bảo TW, Bộ NNPTNT. Điều đáng chú ý là các công nghệ dự báo này hoàn toàn được xây dựng ở trong nước và bước đầu hướng tới mục tiêu dự báo sớm và cảnh báo sớm các thiên tai này. Ngoài ra, cùng với kết quả về dự tính sự biến đổi các yếu tố và hiện tượng khí hậu cực đoan ở Việt Nam trong nửa đầu thế kỷ 21 (KC 08.29) đó là những cơ sở khoa học cho các giải pháp chiến lược và kế hoạch qui hoạch phát triển kinh tế - xã hội bền vững của nhà nước cũng như các địa phương trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu đã được đề xuất trong khuôn khổ các đề tài này.

- Lần đầu tiên xác lập một cách tương đối đầy đủ cơ sở khoa học về biến đổi khí hậu và các kịch bản biến đổi khí hậu (KC 08.13) ở Việt Nam kịp thời phục vụ “ Xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam”.

- Công nghệ gia cường vỏ bọc đê biển bằng vật liệu đất có pha trộn phụ gia Consolid trong gia cố đê biển (KC 08.15) và kết cấu đảo chiều hoàn lưu dùng trong công trình chống sạt lở bảo vệ bờ sông (KC 08.14) là những công nghệ mới được xây dựng ở Việt Nam (đã đăng ký sở hữu trí tuệ) sẽ góp phần tích cực và hiệu quả vào việc ổn định các công trình đê và bờ sông, ổn định và phát triển kinh tế của các địa phương ven biển và ven sông.


+ Về lĩnh vực bảo vệ môi trường: 


Xây dựng thành công một số quy trình công nghệ xử lý ô nhiễm nước sau lũ (KC 08.03), ô nhiễm đất và nước bởi kim loại nặng do khai thác khoáng sản (KC 08.04; KC 08.27) và ô nhiễm không khí trong thành phố lớn (KC 08.26) bằng các công nghệ đơn giản, dễ làm hoặc với sự ứng dụng các vật liệu thân thiện với môi trường (thực vật, đá và khoáng chất tự nhiên, vật liệu nano) có triển vọng ứng dụng thực triễn rộng rãi và làm tiền đề phát triển một hướng nghiên cứu các công nghệ mới trong xử lý ô nhiễm môi trường, đặc biệt là môi trường nước hiện đang là mối đe dọa lớn đến sức khỏe cộng đồng.


 Lần đầu tiên xây dựng thành công các tiêu chí đánh giá định lượng dòng chảy môi trường (dòng chảy sinh thái) của các dòng sông và đề xuất được các giải pháp công nghệ cải thiện tình trạng ô nhiễm và duy trì dòng chảy môi trường (KC 08.12; KC 08.22). Đây là những cơ sở khoa học và công nghệ quan trọng cho một hướng nghiên cứu mới các công nghệ và giải pháp kỹ thuật nhằm cải thiện và phục hồi chất lượng nước của các dòng sông bị ô nhiễm, bảo vệ nguồn nước cho phát triển bền vững.


+ Về lĩnh vực sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên: 


 Bộ hồ sơ đệ trình UNESCO công nhận cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) là công viên địa chất cấp quốc tế (Công viên Địa chất Toàn cầu [KC 08.20]) góp phần làm tăng thêm vị thế tài nguyên của đất nước. Được UNESCO chính thức công nhận ngày 3 tháng 10 năm 2010, công viên đá Đồng Văn là công viên địa chất đầu tiên ở VN chính thức có danh hiệu và là danh hiệu cao quý, ngang với các danh hiệu Khu dự trữ sinh quyển thế giới và chỉ đứng sau Di sản Thế giới. Cùng với việc phát hiện các nguyên tố quý hiếm đi kèm quặng chì kẽm và đồng MBVN và xây dựng được quy trình công nghệ tách chiết thu hồi (KC 08.24), các tài liệu khoa học mới về một số di sản địa chất và công viên địa chất cấp quốc gia hoặc cấp tỉnh đã tạo ra một hướng nghiên cứu mới rất triển vọng trong việc xác lập các nguồn tài nguyên địa chất mới, không truyền thống, góp phần làm giàu thêm nguồn tài nguyên thiên nhiên ở Việt Nam.

  Quy trình công nghệ điều tra, đánh giá tìm kiếm nước ngầm vùng karst tại huyện Quản Bạ, Hà Giang được kiểm nghiệm thành công bằng các lỗ khoan có nước với lưu lượng khai thác được phục vụ cho sinh hoạt của nhân dân (KC 08.19) mở ra một hướng nghiên cứu có triển vọng nhân rộng đối với các vùng khan hiếm và cực kỳ khó khăn về nước, đặc biệt là vùng karst dọc biên giới phía bắc của đất nước.


Quy trình vận hành hồ Dầu Tiếng và quy trình đẩy mặn sử dụng tiết kiệm nước (KC 08.16) có ý nghĩa quan trọng trong việc điều tiết cung cấp nước hợp lý cho các hộ dùng nước, bảo đảm an toàn công trình là một thí dụ về sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên nước mặt hiện đang ngày càng khan hiếm. 
Phần 2 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ

KHCN ĐỘC LẬP CẤP NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2006-2010 

I. Thông tin chung: 

1. Số lượng các nhiệm vụ phê duyệt:

Trong giai đoạn 2006-2010, số lượng là 134 đề tài bao gồm 16 lĩnh vực chuyên ngành thuộc 18 đầu mối các Bộ ngành. Các nhiệm vụ độc lập được bố trì hang năm nhằm tập trung giải quyết các nhiệm vụ đột xuất đáp ứng yêu của phát triển của đất nước và một số các nội dung khoa học và công nghệ mà các chương trình trọng điểm không bao quát hết, cụ thể như hóa học, chăn nuôi, thú y, quốc phòng - an ninh, cơ yếu… 

Số lượng đề tài phân bổ theo lĩnh vực, Bộ ngành là không đều tập chung chủ yếu ở một số Bộ như Bộ NN&PTNT, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Công Thương, Bộ NN&PTNT (đề tài 37/134 chiếm 27,6%); 

Lĩnh vực Y- dược có số lượng đề tài lớn nhất 32/134 nhiệm vụ chiếm tỷ lệ 23,9%, lĩnh vực này có khoảng 70% số các nhiệm vụ giải quyết các nội dung đột xuất, mới phát sinh như dịch cúm A/H5N1, cúm A/H1N1, dịch tả, xơ hoá cơ delta v.v. và các nhiệm vụ cần phải giải quyết sớm, kịp thời đáp ứng yêu cầu chẩn đoán, và điều trị của ngành y tế. 

Các nhiệm vụ do các Viện nghiên cứu chủ trì thực hiện có số lượng lớn nhất gồm 96 đề tài chiếm tỷ lệ 71,6%, số nhiệm vụ do Trường đại học thực hiện là 14 nhiệm vụ chiếm 10,4% ít nhất trong tổng số và số  nhiệm vụ do các doanh nghiệp thực hiện là 24 đề tài đạt 17,9% tồng số. Điều này cũng cho thấy xu thế phân bổ các nhiệm vụ nghiên cứu vẫn do các Viện thực hiện là chính, các trường đại học và doanh nghiệp vẫn còn tham gia ít đối với đề tài. Năm 2010 có số lượng đề tài so với các năm, gồm 36 đề tài chiếm 26,9% tổng số nhiệm vụ cả giai đoạn, nhiệm vụ năm 2010 có 17 nhiệm vụ chiếm tới 35,4% tổng số nhiệm vụ. Số lượng ngày một tăng đây cùng là những tín hiệu khá tốt vì đây sẽ là cơ sỏ để đưa kết quả nghiên cứu thành sản phẩm hàng hóa đáp ứng nhu cầu của xã hội. 

2. Số liệu kinh phí phê duyệt:

 Số liệu kinh phí được hỗ trợ từ ngân sách SNKH đối với đề tài là 501,280 tỷ đồng. Như vậy tổng số kinh phí thực hiện giai đoạn là 501,280 tỷ đồng so với giai đoạn 2001-2005 đối với đề tài do Vụ KHCNN quản lý chỉ có số nhiệm vụ là 68 bằng 1,97 lần, số kinh phí giai đoạn 2001-2005 là 121,216 tỷ đồng thì giai đoạn này này lớn gấp 4,1 lần (bình quân giai đoạn 2001-2005 mỗi đề tài có số kinh phí là 1,782 tỷ đồng và giai đoạn 2006-2010 có só kinh phí bình quân là: 3,740 tỷ đồng bằng 2,1 lần). 

II.  Kết quả thực hiện các đề tài, dự án độc lập:

 

Trong quá trình quản lý các nhiệm vụ độc lập đã nhận được phối hợp từ việc đề xuất xác định nhiệm vụ và tổ chức đánh giá nghiệm thu đưa kết quả vào thực tế của các Bộ ngành chủ quản. Sau đây là một số kết quả thực hiện của các nhiệm vụ độc lập theo các lĩnh vực:

1. Lĩnh vực y Dược:

 Các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực y- dược đã nghiên cứu giải quyết những vấn đề bức xúc, đột xuất mới phát sinh trong lĩnh vực Y tế như dịch SART, dịch cúm A/H5N1, cúm A/H1N1, xơ hoá cơ delta, ô nhiễm môi trường khu vực công ty Super phốt phát lâm thao...., kết quả nghiên cứu đã giúp Việt Nam ứng phó thành công với các bệnh dịch nguy hiểm, được cộng đồng y học trên thế gới đánh giá rất cao.

 
Cho đến nay, đã có 03 nhiệm vụ nghiệm thu chính thức, 03 nhiệm vụ đã nghiệm thu cấp cơ sở /06 nhiệm vụ đến hạn phải nghiệm thu, các nhiệm vụ còn lại đang trong quá trình triển khai. Như chúng ta đã biết, dịch cúm A/H5N1 bùng phát ở nhiều nước trên thế giới, Việt nam cũng không ngoại lệ, số lượng bệnh nhân ngày càng nhiều, tỷ lệ tử vong cao, thuốc điều trị đặc hiệu chưa có, vắc xin phòng bệnh chưa được sản xuất thông qua nghiên cứu cho đến nay chúng ta đã làm chủ được công nghệ sản xuất vắc xin cúm A/H5N1 trên tế bào thận khỉ tiên phát, hiện nay, vắc xin sản xuất dựa trên công nghệ này đang được thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3, hy vọng trong năm 2011 sẽ có vắc xin sử dụng cho người. Việc có được quy trình công nghệ sản xuất vắc xin cúm A/H5N1 trên trứng gà có phôi và tế bào vero được Tổ chức Y tế thế giới đánh giá cao và đã đầu tư kinh phí để tăng cường trang thiết bị và hỗ trợ thử nghiệm lâm sàng như vậy hiệu quả đếm lại là rất lớn. Các nhiệm vụ độc lập cấp nhà nước đã góp phần giải quyết những vấn đề về nguyên nhân, cơ chế bệnh sinh,  phương pháp chẩn đoán, điều trị và dự phòng các bệnh lý của các bệnh như dịch SART, cúm A/H5N1, cúm A/H1N1, dịch tả, xơ hoá cơ delta, bệnh do ô nhiễm môi trường, bệnh có liên quan đến nghề nghiệp và việc có được những kết quả khoa học đã góp phần tích cực trong việc làm dịu bớt những lo lắng, dư luận trong xã hội, chủ động trong phòng chữ và điều trị. Cũng từ nghiên cứu này, các quy trình chẩn đoán và điều trị bệnh xơ hoá cơ delta đã được xây dựng, hiện nay đã được Bộ Y tế chấp nhận, từ đó đã chuyển giao thành công cho các cơ sở Y tế tuyến dưới. Các quy trình kỹ thuật tiên tiến đã được xây dựng trong chẩn đoán và điều trị bệnh ở người như: quy trình ứng dụng các kỹ thuật lọc máu hiện đại trong hồi sức cấp cứu; quy trình IAPP trong hồi sức cấp cứu bệnh nhân sốc tim, suy tuần hoàn; quy trình kỹ thuật PiCCO trong hồi sức bệnh nhân suy tim cấp, phẫu thuật tim mở; quy trình ứng dụng kỹ thuật siêu âm, nội soi trong cấp cứu chấn thương, vết thương lồng ngực; quy trình kỹ thuật nội soi và kỹ thuật sử dụng sóng siêu cao tần trong điều trị thoát vị đĩa đệm; các quy trình thụ tinh nhân tạo trong điều trị vô sinh nam, nữ; quy trình ứng dụng phẫu thuật nội soi trong điều trị các bệnh lý phức tạp ở lồng ngực trẻ em v.v. 


Các kết quả nghiên cứu trên đã góp phần nâng cao trình độ y học trong nước ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới, cứu sống nhiều người bệnh với giá thành rẻ hơn nhiều lần so nước ngoài. 

Đối với lĩnh vực dược, một số nhiệm vụ đã được triển khai, tạo ra sản phẩm phục vụ sức khoẻ cộng đồng, góp phần bình ổn giá thuốc như thuốc tan sỏi mật TTB, thuốc điều trị thiểu năng tuần hoàn não, tăng sức đề kháng miễn dịch từ Đương Quy, thuốc hỗ trợ điều trị viêm loét dạ dày tá tràng, thuốc điều trị viêm gan v.v. so với nhu cầu thuộc chữa bệnh ngày một tăng việc chủ động sản xuất được các thuốc chữa bệnh tại Việt Nam tuy chưa nhiều xong là hết sức đáng trân trọng.

2.  Lĩnh vực quốc phòng:

 Các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quốc phòng an ninh trong giai đoạn qua chủ yếu tập trung vào việc nghiên cứu cải tiến và chế tạo mới một số trang bị vũ khí đáp ứng yêu cầu trang bị cho bộ đội. Do đặc thù của lĩnh vực đòi hỏi sự kiểm tra chặt chẽ ngay từ đầu theo quy chế của Bộ Quốc phòng từ khâu đề xuất nhiệm vụ cho đến khâu đánh giá nghiệm thu, kết qảu một số lĩnh vực như sau:

     
- VÒ tªn löa: TËp trung nghiªn cøu chÕ t¹o c¸c chi tiÕt, côm chi tiÕt cho tªn löa phßng kh«ng tÇm thÊp nh­: ThiÕt bÞ kiÓm tra d· ngo¹i c¸c tham sè quang- ®iÖn tö ®Çu tù dÉn tªn löa hång ngo¹i; ho¶ cô ph¸t x¹ hång ngo¹i phôc vô huÊn luyÖn vµ thö nghiÖm tªn löa tù dÉn hång ngo¹i; m¸y ph¸t tua bin vµ côm chi tiÕt ®iÖn-®iÖn tö trªn khoang l¸i cña tªn löa; thái nhiªn liÖu hçn hîp cho ®éng c¬ hµnh tr×nh; thái nhiªn liÖu hçn hîp cho ®éng c¬ xuÊt ph¸t vµ ®ang triÓn khai nghiªn cøu chÕ t¹o bé nguån cho tªn löa.

     - VÒ phßng kh«ng-Kh«ng qu©n: TËp trung nghiªn cøu, thiÕt kÕ chÕ t¹o m¸y thu- gi¶i m· cho thiÕt bÞ nhËn biÕt chñ quyÒn quèc gia; x©y dùng gi¶i thuËt xö lý hîp nhÊt d÷ liÖu t×nh b¸o ra®a cho trung t©m chØ huy - ®iÒu khiÓn (C2) phï hîp víi thùc tr¹ng ra®a c¶nh giíi cña ViÖt Nam; c¶i tiÕn hÖ thèng ®iÒu khiÓn vò khÝ ®Ó trang bÞ tªn löa R-13M cho m¸y bay su-22M4; thiÕt bÞ nhËn biÕt ®Þch - ta cho ra®a thÕ hÖ míi RV-01; thïng dÇu mÒm sè 2 vµ thïng dÇu sè 6 (ph¶i) ®Ó hoµn thiÖn c«ng nghÖ chÕ t¹o c¸c thïng dÇu mÒm m¸y bay MIG-21BIS; ra®a c«ng suÊt nhá b¾t thÊp HR- 01; ra®a thô ®éng TDOA; ra®a theo nguyªn lý c«ng h­ëng; vËt liÖu nguþ trang v« tuyÕn ®iÖn d¶i tÇn tõ  8GHz - 12GHz”.
     - VÒ h¶i qu©n : TËp trung nghiªn cøu, thiÕt kÕ chÕ t¹o ngßi thuû l«i pháng theo mÉu U§M-E cña Nga trªn c¬ së kü thuËt sè; m¸y quÐt thuû l«i trang bÞ cho tµu quÐt thuû l«i; thiÕt bÞ h¹n chÕ cù ly bay cho tªn löa h¶i qu©n trong b¾n diÔn tËp; robot ngÇm lÆn biÓn phôc vô quèc phßng; c¶i tiÕn c¸c khèi m¸y tÝnh th«ng sè b¾n trong hÖ thèng b¾n ng­ l«i 53-BA cña tµu chiÕn h¶i qu©n (líp tµu K206)....
          - VÒ vò khÝ ®¸nh ®ªm : ChÕ t¹o hÖ thèng chiÕu s¸ng ®¸nh ®ªm cho ph¸o phßng kh«ng 37mm, 57mm; kÝnh ng¾m b¾n nhanh ban ngµy, ®ªm dïng cho sóng AK; kÝnh ng¾m b¾n ®ªm cho ph¸o 85- §44...
     -  VÒ vËt liÖu: Nghiªn cøu c«ng nghÖ gia c«ng biÕn d¹ng hîp kim LK75-0,5 d¹ng tÊm ®Ó chÕ t¹o èng liÒu ®¹n ph¸o; vËt liÖu vµ c«ng nghÖ t¹o líp chèng ch¸y cho nhiªn liÖu tªn löa r¾n hçn hîp; côm m¸y l¸i tªn löa phßng kh«ng tÇm thÊp IGLA...               

     - VÒ sóng, ph¸o: Nghiªn cøu thiÕt kÕ, c¶i tiÕn gi¶m nhÑ sóng m¸y phßng kh«ng 12,7mm; sóng b¾n tØa cì nßng 12,7mm; chÕ t¹o ®¹n cèi 82mm t¨ng tÇm....

     - VÒ huÊn luyÖn: Nghiªn cøu thiÕt kÕ, chÕ t¹o ®ång bé hÖ thèng thiÕt bÞ huÊn luyÖn vµ kiÓm tra b¾n sóng bé binh ngµy-®ªm; hÖ thèng gi¶ tÝn hiÖu thuû ©m phôc vô huÊn luyÖn vò khÝ, khÝ tµi h¶i qu©n; thiÕt bÞ kiÓm tra, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ huÊn luyÖn x¹ kÝch ph¸o 37mm....
Đã tập trung nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống tự động hoá tích hợp giám sát chỉ huy điều khiển cơ động phục vụ cho tổ hợp súng - pháo phòng không tầm thấp trong điều kiện chiến tranh công nghệ cao; thông qua nhiệm vụ nghiên cứu đã nắm vững công nghệ điện xỉ tạo phôi cho chế tạo nòng súng SPG9, B40, B41… và nòng pháo 37mm, 57mm... cùng với nghiên cứu công nghệ gia công các nòng pháo tiến đến việc chủ động hoàn toàn trong việc chế tạo các  loại súng pháo trang bị cho quân đội. 

Đã nghiên cứu thiết kế, chế tạo thành công trang bị để cơ giới hoá đồng bộ quá trình thi công đường hầm khẩu độ vừa và nhỏ dùng cho quốc phòng, sản phẩm được Bộ Tư lệnh Công binh ứng dụng ngay trong quá trình thi công các đường hầm. Qua ứng dụng việc sử dụng trang bị mới này đã rút ngắn được1/2 thời gian đổ bê tông, giảm lượng người phục vụ xuống còn 1/3 góp phần chủ độngvà nâng cao hiệu quả cho lực lượng công binh.
Việc nghiên cứu thành công hệ thống thiết bị công nghệ cao phục vụ bắn đạn thật và mô phỏng tại các trường bắn súng bộ binh đã giúp cho huấn luyện chiến sỹ mới, tiết kiệm thời gian luyện tập. Sau khi thử nghiệm thành công tại Sư đoàn 325 Quân đoàn 2 Bộ Quốc phòng đang có kế hoạch nhân rộng sản phẩm này cung cấp cho toàn quân. Sản phẩm bắn mô phỏng các bài bắn súng bộ binh AK và K54 đã tạo điều kiện thuận lợi cho sỹ quan chỉ huy có thể trực tiếp kiểm tra hiệu chính các động tác, yếu lĩnh cơ bản trong bắn tập của chiến sỹ mới. Sản phẩm báo bia tự động các bài bắn đạn thật súng AK và K54 đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trường bắn, thời gian tiến hành bắn đạn thật được rút ngắn một nửa, báo kết quả bắn bằng loa, lưu và in kết quả theo danh sách đã chuẩn bị sẵn. 
Đã thực hiện thiết kế, chế thử thỏi nhiên liệu 9X196M cho động cơ xuất phát tên lửa phòng không I, kết quả của đề tài đã phục vụ trực tiếp dự án do quân đội thực hiện. Việc nghiên cứu thành công đạn bắn vỉa đã trực tiếp đáp ứng nhu cầu của ngành dầu khí, đáng lưu ý là sản phẩm đã thắng thầu cung cấp cho ngành dầu khí do sản phẩm có chất lượng tốt, giá thành cạnh tranh, thay thế sản phẩm nhập khẩu, tiết kiệm ngoại tệ cho đất nước, cho đến nay đây cũng là một trong số rất ít vật tư thiết bị do Việt Nam sản xuất cạnh tranh và được ngành dầu khí ứng dụng (năm 2010 đã sản xuất và cung cấp đến 17.000 viên, giá trị doanh thu trên 3tỷ đồng, hiện nay đang hình thành doanh nghiệp KHCN để mở rộng sản xuất sản phẩm này).

Hệ thống kiểm tra khách quan KQ-SAP-12 thay thế hệ thống SARPP-12 trên máy bay huấn luyện L-39, trực thăng Mi-8 và máy bay Mig-21 do Viện Kỹ thuật Phòng Không – Không quân thực hiện đã thử nghiệm xong theo tiến độ. Sản phẩm đã ứng dụng tin học và tích hợp các thiết bị hiện đại thiết kế, chế tạo hệ thống thiết bị ghi lại được các thông số kỹ thuật trong quá trình hoạt động của các loại máy bay giúp cho việc chẩn đoán, dự báo và xác định những nguyên nhân gây ra hỏng hóc. Giúp người chỉ huy xây dựng kế hoạch khai thác có hiệu quả các thiết bị hiện có. 
3. Lĩnh vực công nghệ sinh học:

 Đã nghiên nghiên cứu sản xuất thử nghiệm được vắc-xin cúm A/H5N1 cho gia cầm đạt hiệu giá 6lg2, tương đương với hiệu giá của vắc-xin nhập ngoại. Hiện nay, vắc-xin này đang tiến hành giai đoạn thử nghiệm, dự kiến kết thúc dự án sẽ có vắc-xin cúm A/H5N1 sử dụng được trên diện rộng, giảm chi phí nhập vắc-xin của nước ngoài góp phần ngăn chặn dịch cúm đang gây thiệt hại rất nặng hàng năm cho ngành chăn nuôi của cả nước (Công ty thuốc Thú y Trung ương 2 có thế sản xuất được trên 100 triệu liều vắc-xin/năm). 

Từ việc nghiên cứu đặc tính sinh học của vi rút gây bệnh, các nhà khoa học của Viện Bảo vệ thực vật đã nghiên cứu thành công các biện pháp phòng chống bệnh có hiệu quả và đã góp phần ngăn chặn dịch bệnh vàng lùn, lùn xoăn lá đang bùng phát tại đòng bằng sông Cứu Long. Sản phẩm Bokashi-trầu đã được người dân nuôi tôm trên phá Tam Giang, Thừa Thiên Huế sử dụng đại trà, sản phẩm hoàn toàn sinh học rất thích hợp cho việc nuôi tôm an toàn phục vụ xuất khẩu. Việc giải mã gen các mầm bệnh kịp thời đã giúp cho công tác chẩn đoán bệnh được nhanh chóng, từ đó đề xuất chính xác các phương án phòng chống. Đã giải mã được gen của vi rút gây bệnh lùn sọc đen ở lúa các tỉnh phía Bắc, tránh được sự nhầm lẫn với bệnh vàng lùn, lùn xoăn lá ở phía Nam. 

Đã hoàn thành được việc phục tráng 3 giống cói cho nông dân vùng ven biển, sau phục tráng các giống cói đạt tiêu chuẩn độ dài, độ dai và màu sắc thích hợp cho việc xuất khẩu. Nông dân các huyện duyên hải của Ninh Bình, Thanh Hoá đang sử dụng các giống cói được phục tráng đã nâng cao hiệu quả sản xuất từ 15-20%. Bên cạnh đó có 2 giống khoai môn sọ và môn mỡ cũng được phục tráng cho tỉnh Thừa Thiên Huế, hiện nay bà con nông dân tại huyện Nam Đông đang sử dụng giống khoai này sản xuất lượng lớn làm thành khu vực hàng hoá tại đây.  Tuy đang trong quá trình thực hiện nhưng nghiên cứu áp dụng thành công bước đầu công nghệ hiện đại để tạo các bộ kít nano chẩn đoán các vi sinh vật gây ngộ độc thực phẩm với số lượng rất nhỏ sẽ góp phần đảm báo an toàn vệ sinh thực phẩm, lần đầu tiên tại Việt Nam chúng ta chế tạo được thẻ nhúng chẩn đoán nhanh vi rút gây bệnh tai xanh trên lợn, một căn bệnh đã làm thiệt hại to lớn cho người nông dân. Việc có được thẻ nhúng chẩn đoán vi rút sẽ rất phù hợp với điều kiện chăn nuôi nhỏ lẻ của nước ta hiện nay, góp phần khoanh vùng ổ dịch và nhanh chóng dập tắt dịch.

Đã ứng dụng thành công kỹ thuật sinh học truyền thống và tiên tiến để nâng cao chất lượng giống và phát triển đàn chó nghiệp vụ cho công tác an ninh kết quả nghiên cứu đã được ứng dụng đã cung cấp một số chó nghiệp vụ trang bị cho các đơn vị trong Công an và mở rộng cho việc  cung cấp giống chó nghiệp vụ quý cho ngành và nước bạn lào.

Chỉ trong vòng 4 năm từ 2006-2010, lĩnh vực công nghệ sinh học đã có 3 lần thực hiện các nhiệm vụ đột xuất về: xác định và biện pháp phòng bệnh vàng lùn, lùn xoăn lá; bệnh lùn sọc đen lúa; sản xuất thử nghiệm vắc-xin cúm A/H5N1 cho gia cầm góp phần quan trọng giải quyết dịch đáp ứng sản xuất.

4. Lĩnh vực chăn nuôi, thú y: 

 
Lĩnh vực Chăn nuôi: Trong giai đoạn 2006-2010, các nghiên cứu về bò thịt đã đạt được những thành tựu đáng kể, góp phần phát triển được đàn bò lai thịt tại 3 miền Bắc, Trung, Nam. Đã hoàn thiện đươc qui trình chế biến thức ăn vỗ béo bò thịt dạng khẩu phần hoàn chỉnh TMR chủ yếu bằng phụ phẩm công nông nghiệp và qui trình nuôi vỗ béo bò thịt đạt năng suất, chất lượng thịt cao đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Các qui trình kỹ thuật đã được áp dụng tại tất cả các đơn vị, cơ sở phối hợp triển khai dự án và cho kết quả tốt, đặc biệt đây là những kỹ thuật mới đối với các nông hộ chăn nuôi bò thịt ở tỉnh Đắclắc, thành phố Hà Nội. Vỗ béo bò thịt bằng thức ăn chế biến từ phế phụ phẩm công nông nghiệp dạng khẩu phần hoàn chỉnh cho tăng trọng trung bình ở các cơ sở phối hợp đạt 754g/con/ngày, thời gian nuôi vỗ béo trung bình là 75 ngày, tương đương với qui trình vỗ béo bò thịt của Thái Lan và Malaysia. Đã hoàn thiện được quy trình sản xuất khoáng KL-01, sản phẩm chống sát nhau và bại liệt cho bò đã được áp dụng có hiệu quả trong sản xuất trong 6 vùng triển khai dự án mang lại hiệu quả thiết thực cho người chăn nuôi. Với tổng đàn bò sữa hiện nay của cả nước là 102.000 con trong đó 65% đàn bò sinh sản và cho sữa: 66.000 con với ước tính 15% sửa dụng sản phẩm: 9.900,0 con/năm sẽ mang lại hiệu quả: 9900 con x 2358,0 đồng/ bò/ kỳ sữa là 23.344.200 đồng/năm. Hạn chế được 100% tỉ lệ bò sữa không bị bại liệt, tăng hiệu quả của việc bò sớm trở lại động dục sau đẻ... điều đó đã làm lợi cho ngành chăn nuôi bò sữa hàng chục tỉ đồng mỗi năm. Sản phẩm nghiên cứu áp dụng được vào thực tế có hiệu quả với chất lượng tương đương sản phẩm ngoại nhập nhưng giá thành rẻ hơn rất nhiều lần.
        Đối với đà điểu: đã chọn lọc 4 nhóm giống đà điểu Zim, Blue; Black; Aust, kết quả sau khi chọn lọc tỷ lệ trứng có phôi trung bình ở các nhóm giống tăng 0,9 – 4,4 trứng/mái  và 1,8- 5,4 %. (đà điểu sinh sản 40-47 trứng/mái, tỷ lệ phôi 77-78%). Nuôi thịt đến 12 tháng tuổi 110-115 kg/con, ưu thế lai về khối lượng cơ thể lúc 12 tháng tuổi là 2-4%. Chất lượng thịt đạt tiêu chí an toàn thực phẩm. Kết quả nghiên cứu đà điểu đạt tương đương với các nước có ngành chăn nuôi đà điểu phát triển trên thế giới. Cùng với việc nghiên cứu xây dựng thành công quy trình ấp nở trứng đà điểu, Quy trình phòng, trị bệnh E. coli và Clostridium cho đà điểu đã chủ động trong sản xuất con giống, hạn chế nhập khẩu, so với giá nhập giống ban đầu từ Úc là 7,5 triệu đồng/con 3 tháng tuổi giảm được 60–70%. Ước tính với 50% đà điểu làm giống/năm thì hằng năm lợi ích đem lại là 7,5 tỷ đồng so với nhập giống. 


Đối với chăn nuôi vịt: đã xây dựng được 02 qui trình kỹ thuật chăn nuôi, 02 qui trình vệ sinh thú y phòng bệnh đối với vịt nuôi nhốt và chạy đồng, 01 quy trình an toàn sinh học cho cơ sở ấp trứng vịt, 01 quy trình xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh môi trường chăn nuôi vịt. Nhờ ứng dụng kết quả đã năng cao năng suất trứng 3,2-7,2% và vịt thương phẩm tăng từ 1-5%.  

Đối với chăn nuôi thỏ: đã nghiên cứu tìm ra giải pháp khắc phục thành công bệnh nấm da trên thỏ, đây là bệnh lây lan mạnh, gây thiệt hại lớn đối với ngành chăn nuôi thỏ. Cùng với quy trình thú y hoàn thiện bổ xung để đạt hiệu quả phòng trị bệnh cao hơn, đó là việc tiêm phòng bệnh bại huyết đã hạn chế được 5-7% thỏ con giai đoạn 35-45 ngày tuổi chết do bệnh này, góp phần nâng cao hiệu quả của nguời chăn nuôi...

Trong lĩnh vực thú y: đã nghiên cứu sản xuất thành công một số loại Vaxin phòng chống bệnh cho gia súc gia cầm như: Vacxin phòng bệnh xuất huyết truyền nhiễm thỏ; Vacxin tam liên nhược độc đông khô để phòng bệnh tụ huyết trùng, phó thương hàn và dịch tả lợn... các loại Vacxin sản xuất trong nước đã góp phần chủ động chống khi dịch Xuất huyết truyền nhiễm thỏ xảy ra đồng thời tiết kiệm ngoại tệ cho nhà nước không phải mua vacxin từ nước ngoài, đã cung cấp được 500.000 liều vacxin để phòng bệnh Xuất huyết truyền nhiễm và chống dịch kịp thời cho người dân chăn nuôi thỏ.

5. Lĩnh vực thuỷ sản

  Giai đoạn 2006-2010 lĩnh vực thủy sản có 03 nhiệm vụ tập trung giải quyết các vấn đề chính gồm: cơ sở khoa học phục vụ cho việc điều chỉnh cơ cấu đội tàu và nghề nghiệp khai thác hải sản; đánh giá nguồn lợi thủy sản và đa dạng sinh học của một số vùng rừng ngập mặn điển hình để khai thác hợp lý và phát triển bền vững và công nghệ sản xuất thức ăn công nghiệp cho cá tra, tôm sú và tôm càng xanh.

 Cho đến nay các nhiệm vụ đã bước đầu đưa ra các cơ sở khoa học và các giải pháp để giúp cho ngành giải quyết các vấn đề bức xúc về rừng ngập mặn và điều chỉnh lại cơ cấu số lượng, chủng loại tàu thuyền khai thác đang bất cập hiện nay theo hướng bền vững.  Bước đầu đã sản xuất được 412 tấn thức ăn cho cá tra chất lượng cung cấp cho các cơ sở nuôi cá tra của ĐBSCL trong năm 2009-2010, nhu cầu thức ăn chăn nuôi sẽ là rất lớn thành công này sẽ là cơ sở để mở rộng sản xuất đáp ứng nuôi trông xuất khẩu.

6. Lĩnh vực tế bào gốc: 

Đây là lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ ở nước ta, các nhiệm vụ độc lập triển khai để thực hiện mục tiêu, nội dung của nhịêm vụ khoa học và công nghệ tổng thể về tế bào gốc giai đoạn 2007-2015 đã được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt. Trong số 07 nhiệm vụ về tế bào gốc đã và đang triển khai thực hiện có 05 nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng tế bào gốc trong điều trị bệnh ung thư, nhồi máu cơ tim, các tổn thương cơ xương khớp khó liền, các bệnh của bề mặt nhãn cầu, bệnh Kahler v.v. và đã thu được kết quả rất khả quan. Các quy trình phân lập, bảo quản, lưu trữ tế bào gốc từ máu ngoại vi, tuỷ xương và máu cuống rốn đã được hoàn thiện. Nhiều bệnh nhân đã được điều trị có kết quả từ các nghiên cứu này. Ngoài ra, có 02 nhiệm vụ nghiên cứu có định hướng ứng dụng rất rõ rệt như nghiên cứu biệt hoá tế bào gốc thành tế bào da phục vụ điều trị vết thương, vết bỏng; nghiên cứu nuôi cấy tế bào sinh tinh trong điều trị vô sinh nam giới cũng đạt được kết quả rất khả quan và có nhiều triển vọng ứng dụng trong lâm sàng.

          7. Lĩnh vực vật liệu - hoá chất

Đã nắm bắt và làm chủ công nghệ sản xuất biodisel theo phương pháp truyền thống để sản xuất ra biodiesel đạt tiêu chuẩn chất lượng nhiên liệu động cơ. Kết quả của đề tài là cơ sở  xây dựng hành lang pháp lý phục vụ việc phát triển nhiên liệu diesel sinh học tại Việt Nam nhằm sớm đưa B5 vào sử dụng đại trà và góp phần giúpác cơ sở đang sản xuất diesel sinh học trong nước hoàn thiện qui trình công nghệ của mình, nhằm sản xuất ra B100 đạt tiêu chuẩn TCVN 7717-07. Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Delta đã đề xuất áp dụng các kết quả nghiên cứu của công trình để giải quyết các vấn đề liên quan đến việc hoàn thiện công nghệ sản xuất biodiesel ở Công ty.  Kết quả nghiên cứu về công nghệ sản xuất sorbitol bằng quy trình hydro hóa glucoza từ nguồn tinh bột sắn Việt Nam tạo ra được sản phẩm có giá thành có thể chấp nhận trong nước, giảm nhập ngoại các sản phẩm tương tự, tiết kiệm ngoại tệ. Hiện nay trên cơ sở kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm với công suất 500-700 tấn/năm để phát triển công nghệ liên tục, bản quyền Việt-Pháp. Dự án thành công sẽ chuyển giao ứng dụng cho Tập đoàn công nghiệp Hóa chất Việt Nam (Vinachem) để mở rộng nhà máy sản xuất sorbitol với công suất 20.000 tấn/năm dự kiến xây dựng ở Củ Chi đáp ứng nhu cầu rất lớn của thị trường. Đã nghiên cứu sản xuất được hai qui cách lốp máy bay không săm dùng cho máy bay L-39 của Quân chủng PK-KQ Bộ Quốc phòng là loại máy bay huấn luyện, đào tạo phi công lái máy bay chiến đấu, góp phần bảo đảm kỹ thuật, trang bị cho huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của Quân chủng. 


Công nghệ chiết tách và tinh chế các hoạt chất sinh học nói chung và các chất flavonoid nói riêng, các phương pháp và kỹ thuật phân tích các hoạt chất tự nhiên đồng thời tạo thêm cơ hội cho sự phát triển các công nghệ và kỹ thuật sản xuất các loại sản phẩm thực phẩm chức năng trong nước. Cho đến nay sản phẩm của đề tài đã ứng dụng sản xuất thử nghiệm thực phẩm chức năng và dược phẩm tại Công ty cổ phần Y dược phẩm VIMEDIMEX (Công ty xuất nhập khẩu Y tế II), Công ty TNHH Khiêm Anh, Công ty TNHH Tuệ linh Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Đại Gia. 




Viện Hóa học công nghiệp đã kết hợp với một số đơn vị trong nước để thiết kế và chế tạo, lắp đặt thành công dây chuyền chiết tách đa năng theo công nghệ chiết tuần hoàn có thể đồng thời chiết đa bậc khi kết hợp với các thiết bị sẵn có của Viện đã sản xuất các loại sản phẩm dạng cao chiết (bồ kết, polyphenol 50%) hay tinh khiết (curcumin, artemisinin) với công xuất tối đa 6 tấn nguyên liệu/ ngày.
8. Lĩnh vực điện tử - tin học - truyền thông

Đã có được thang thời gian UTC(VMI) hoạt động ổn định và chính xác, có kết quả đánh giá của CCTF-BIPM được công bố trong Circular-T, có số liệu đều đặn của các đồng hồ đóng góp xây dựng thang thời gian thế giới UTC, đủ khả năng cung cấp liên kết chuẩn về thời gian và tần số cho mọi trung tâm thời gian trong phạm vi quốc gia. Cung cấp thời gian chuẩn quốc gia cho mạng máy tính của tất cả các Timeserver của Việt Nam bằng giao thức NTP, đáp ứng mọi yêu cầu thời gian qua mạng bằng giao thức SNTP. áp ứng mọi yêu cầu thời gian chính xác cho mọi đối tượng đo lường và điều khiển thông qua mạng điện thoại cố định. Chuẩn thời gian quốc gia có độ chính xác và độ ổn định ngang tầm với các nước khác trên thế giới. Duy trì liên tục liên kết chuẩn của thang thời gian Việt Nam UTC(VMI) với thời gian thế giới UTC. Tham gia liên tục vào phép so sánh chủ chốt về thời gian và tần số để được có số liệu trong cơ sở dữ liệu so sánh KCDB của Viện Đo lường quốc tế BIPM, đóng góp số liệu vào việc xây dựng thang thời gian thế giới UTC. Được quốc tế công nhận/thừa nhận khả năng đo lường Thời gian và Tần số thông qua CMC, đây cũng là một trong những điều kiện để Đo lường Việt Nam tham gia vào MRA và được công nhận/thừa nhận về khả năng đo lường và hiệu chuẩn, góp phần vào nỗ lực chung của việt Nam trong việc xóa bỏ các hàng rào kỹ thuật giữa các quốc gia khi chúng ta đã hội nhập WTO. Có khả năng cung cấp thời gian chính xác bằng giao thức NTP thông qua mạng internet ở phạm vi quốc tế

 Lần đầu tiên Viêt Nam thực hiện nghiên cứu thử nghiệm thành công  truyền hình có độ phân giải cao sử dụng công nghệ số (digital HDTV).

 9. Lĩnh vực trồng trọt và lâm nghiệp

Đã nghiên cứu tạo ra giống lúa P290 có hàm lượng protein 11%, năng suất 65 tạ/ha, hiện được canh tác với diện tích 2000ha/vụ tại các tỉnh như Hà Tĩnh, Quảng Bình.. và đang làm hồ sơ để công nhận chính giống chính thức. Giống lúa PD211 được tạo ra bằng phương pháp nuôi cây bao phấn, năng suất 65-70 tạ/ha, phẩm chất gạo tốt, giá bán cao hơn giống thường (Q5, Khang Dân..) 2500đồng/kg ,đang làm hồ sơ xin công nhận tạm thời.

Xác định được nguyên nhân xâm nhiễm của nấm aspergillus flavus và xây dựng được qui trình tạm thời phòng chống sự xâm nhiễm của nấm và biện pháp giảm thiểu aflatoxin chứa trong hạt lạc. Chọn được giống lạc kháng bệnh và tạo ra được  các vật liệu kháng bệnh,  đã chọn tạo ra giống lạc L17 vừa kháng bệnh, vừa cho năng suất cao và đáp ứng các yêu cầu xuất khẩu lạc hạt có giá trị cao (loại super có giá xuất khẩu cao). Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu đã xây dựng thành công mô hình trình diễn qui trình công nghệ sản xuất và chế biến lạc có năng suất cao, giảm aflatoxin  tại hai tỉnh Nghệ An và Bắc Giang.

Những nghiên cứu về cây cao su đã bước đầu đã xác định được một số dòng vô tính có khả năng thích nghi với điều kiện vùng miền núi phía Bắc như: IAN 873, RRIV 1, GT1, RRIV 1, RRIM 600, RRIM 712 và SCAT 88/1 và hai giống của Trung Quốc là Vân nghiên 77 - 2 va Vân Nghiên 77 - 4. Khả năng chịu lạnh của cao su phụ thuộc chặt chẽ vào giống và cao trình từ đó đóng góp vào cơ sở khoa học cho việc phát triển cao su của vùng.

Kết quả hoàn thiện quy trình nhân giống cam Valencia2 (V2) cũng như mở rộng sản xuất giống cam Valencia2 chín muộn đã có nhiều đóng góp  trong việc nâng cao năng suất chất lượng và hiệu quả kinh tế cho các vùng chuyên canh cam Nghệ An, Hòa Bình…

10. Lĩnh vực thuỷ lợi:

Một số kết quả nghiên cứu đã được đưa vào áp dụng như cơ sở khoa học cho việc xóa các khu chậm lũ sông Hồng, sông Đáy, sông Hoàng Long đã được Bộ NN&PTNT làm căn cứ trình Chính phủ thay thế Nghị định 62/1999/NĐ-CP về phân lũ, chậm lũ trên hệ thống sông Hồng phục vụ điều hành kịp thời của Chính phủ. Công nghệ khoan phụt vữa áp lực cao (jet- Grouting) nhằm tăng khả năng chống thấm cho công trình thuỷ lợi theo phương pháp làm tường hào ximăng đất; Qua các công trình đã thi công cho thấy hiệu quả chống thấm tốt hơn hẳn công nghệ khoan phụt truyền thống; giá thành giảm 20%; đã được triển khai ứng dụng tại nhiều công trình.  Kết quả nghiên cứu được chuyên gia Nhật bản đến tận công trình xem xét và đánh giá tốt, khả năng nhân rộng là rất rõ ràng, với giá thành cạnh tranh sẽ tiết kiệm hàng chục tỷ động cho các công trình.

11. Lĩnh vực khai thác khoáng sản

 Hầu hết các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực khai thác than được thự hiện dưới dạng các nhiệmv ụ độc lập. Trong giai đoạn 2006-2010 đã trực tiếp nghiên cứu làm chủ các công nghệ khai thác, kỹ thuật mới như ứng dụng công nghệ cơ giới hóa khấu than bằng máy khấu liên hợp và giá thủy lực di động kết quả tăng năng suất khai thác, giảm giá thành chi phí và điều đặc biệt là tăng cường về an toàn, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường ... Từ việc nghiên cứu nắm vững công nghệ đã xây dựng và hoàn thiện dây chuyền tuyển than từ bã sàng và than chất lượng bằng công nghệ huyền phù tang quay và huyền phù tự sinh triển khai áp dụng vào sản xuất, đã góp phần giải quyết vấn đề bức xúc về bã sàng, than chất lượng xấu, nâng cao chất lượng than và tận thu tài nguyên, đem lại hiệu quả kinh tế, kỹ thuật, xã hội to lớn, được cấp Bằng độc quyền “Giải pháp hữu ích”; Cúp vàng tại Hội chợ TECHMART Việt Nam ASEAN+3 (tháng 9-2009).  Từ kết quả này đến nay đã thiết kế, xây dựng và phối hợp với các đơn vị lắp đặt và đưa vào hoạt động 15 dây chuyền tuyển than bã sàng và than chất lượng xấu tại các mỏ với các môdul công suất từ 250.000 tấn/năm đến 650.000 tấn/năm. 

Chương trình nghiên cứu triển khai áp dụng vì chống thuỷ lực trong các mỏ than hầm lò đã giải quyết vấn đề giảm gỗ chống lò, nâng cao đáng kể công suất lò chợ, năng suất lao động. Đây thật sự là một cuộc cách mạng về công nghệ, đặt cơ sở cho việc triển khai các lò chợ cơ giới hoá khấu than đồng bộ ở giai đoạn tiếp theo; đưa cột chống thủy lực vào nâng công suất lò chợ từ 50.000 tấn/năm lên 150.000 tấn/năm; đưa cơ giới hóa vào nâng công suất lên 450.000 tấn/năm.  Các công trình đổi mới công nghệ và thiết bị ứng dụng gồm: Đề tài “Nghiên cứu lựa chọn công nghệ cơ giới hoá khai thác các vỉa dày, dốc trên 450 tại các mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh” với dàn chống KDT-1 kết hợp với máy combai AM-50Z tại vỉa 7 Tây Vàng Danh từ tháng 7 năm 2007; Đề tài “Nghiên cứu lựa chọn công nghệ cơ giới hoá khai thác và thiết kế, chế tạo loại dàn chống tự hành phù hợp áp dụng đối với điều kiện địa chất các vỉa dày độ dốc đến 350 tại vùng Quảng Ninh” với sản phẩm là Dàn chống tự hành VINAALTA – được áp dụng trong sơ đồ công nghệ hạ trần than nóc tại khu giếng Vàng Danh, gia công cơ khí trong nước hơn 50%, làm cơ sở phát triển áp dụng cho những khu vực có điều kiện địa chất kỹ thuật mỏ tương tự. Các giải pháp công nghệ này đã được cấp Cúp vàng tại Hội chợ TECHMART Việt Nam ASEAN+3 (9-2009).  

Đối với vấn đề chế biến sử dụng than trong đó có than phẩm cấp thấp đang được quan tâm nghiên cứu. Đề tài NCKH và Dự án SXTN (năm 2009) "Hoàn thiện công nghệ sản xuất và đốt nhiên liệu huyền phù than nước" đang xây dựng trạm sản xuất, đốt và sử dụng nhiên liêu than - nước (huyền phù than - WCF), là một dạng nhiên liệu mới trên cơ sở than antraxit bùn mịn và nước, có khả năng sử dụng như dầu đốt. 

12. Lĩnh vực cơ khí chế tạo


Đã làm chủ thiết kế và nắm vững công nghệ chế tạo thành công 02 cẩu trục chân đế 180 tấn, đáp ứng cho các ngành công nghiệp đóng tàu, sản phẩm xí nghiệp Cơ khí Quang Trung chế tạo đã đưa vào khai thác sử dụng tại Công ty đóng tàu  Nam triệu với chất lượng tốt và giá bán chỉ bằng chỉ bằng 50% so với nhập khẩu của Châu Âu  và bằng 75 % so với gía bán sản phẩm cùng loại của Trung Quốc nếu  như vậy nếu chỉ tính cho 01 cổng trục 180 tấn thì riêng số tiền làm lợi so với thiết bị nhập khẩu của Trung Quốc cũng tới hàng chục tỷ đồng/ thiết bị. Điều đáng lưu ý là thiết bị được chế tạo trong nước với tỷ lệ nội địa hóa đạt trên 90%, thiết bị hoàn toàn nang thương hiệu Việt Nam, có khả năng tham gia xuất khẩu trong tương lai.


Hệ thống bê tông lạnh đáp ứng nhu cầu cho xây dựng đập của công trình thủy điện Sơn La, trên cơ sở mẫu Hệ thống thiết bị sản xuất bê tông dự lạnh xuất hiện lần đầu tại Việt Nam vào năm 2004, nhãn hiệu Libher – Hansa của CHLB Đức do Tổng Công ty xây dựng Sông  Đà nhập nhập khẩu nhằm đảm bảo hối bê tông không bị biến dạng quá mức cho phép do nhiệt độ cao. Thông qua nghiên cứu đến nay Viện IMI đã hoàn toàn làm chủ thiết kế, và công nghệ chế tạo, đã chế tạo được 04 trạm sản xuất bê tông dự lạnh cung cấp cho các Tổng Công ty tham gia xây dựng công trình thuỷ điện Sơn La. Hiệu quả đem lại do chế tạo được hệ thống là rất lớn trong đó đã góp phần đáp ứng yêu cầu thi công theo công nghệ mới của công trình, đảm bảo chất lượng, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công công trình (bê tông đầm lăn) góp phần hoàn thành sớm tiến độ công trình và chủ động việc cung cấp thiết bị trong nước, với tỷ lệ nội địa hoá đạt tới 80-90 %, giá thành trong nước chỉ bằng 50 % -60% so với thiết bị nhập khẩu của Châu Âu đã tiết kiệm chi phí cho công trình (hệ thống bê tông lạnh nhập khẩu có giá 3 triệu USD, sản xuất trong nước khoảng 1,5 - 1,6 triệu USD, như vậy đối với 04 hệ thống đã tiết kiệm hàng chục tỷ đồng cho công trình.

13. Các lĩnh vực khác

  Lĩnh vực môi trường (xử lý Rác thải sinh hoạt): Đã bước đầu nghiên cứu làm chủ công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chế tạo thiết bị xử lý, tái chế chất thải rắn sinh hoạt và trong điều kiện để giảm khối lượng chôn lấp dưới 10%, giải quyết những vấn đề bức xúc về chất thải rắn, góp phần đảm bảo phát triển bền vững trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trên cơ sở công nghệ đã được Bộ Xây dựng thẩm định phê duyệt đồng ý cho nhân rộng Công ty Công ty CP đầu tư - phát triển Tân Sinh Nghĩa, TP.Hồ Chí Minh đã thực hiện hoàn thiện nghiên cứu công nghệ, cho đến nay đã có những kết quả bước đầu tại một số địa phương. Theo kế hoạch Công ty đang tiếp tục nhân rộng mô hình đáp ứng nhu cầu xử lý ra các địa phương trong cả nước.
   Kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng của điện từ trường các đường dây tải điện, đã góp phần giải quyết một số khiếu nại của người dân trong thời gian vừa qua, tuy nhiệm vụ chưa kết thúc những đã có những kết quả nhất định, vấn đề này đã được các đại biểu quốc hội rất quan tâm, qua trình bày kết quả các đại biểu quốc hội đã đánh giá rất cao trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ đã kịp thời giao nhiệm vụ nghiên cứu cho Viện Kỹ thuật bảo hộ lao động để đáp ứng yêu cầu dân tại khu vực Thái nguyên (đại biểu Nguyễn Mạnh Hùng, tình Thái Nguyên đã trực tiếp làm việc với nhóm đề tài- và đã rất cảm ơn Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc giao nhiệm vụ nghiên cứu), kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần giải thích những thắc mắc của người dân tại các địa phương có đuờng dây dẫn đi qua, qua đó cung cấp thêm những cơ sở khoa học giúp cho các nhà quản lý có quyết định hợp lý trong việc xem xét các tiêu chuẩn về điện từ trường.
Kết luận

Trong giai đoạn qua, các nhiệm vụ KHCN độc lập đã trực tiếp giải quyết một số nội dung KHCN đột xuất đáp ứng yêu cầu phát triện kinh tế - xã hội, đặc biệt với một số lĩnh vực mà hệ thống các chương trình không bao quát hết đã góp phần quan trọng thực hiện phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 5 năm 2006 - 2010 đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại Quyết định  67/2006/QĐ-TTg. 

� Tuy các công nghệ này các nước đều đã nghiên cứu và có, nhưng không ai chuyển giao để tạo sự cạnh tranh với họ và hơn nữa có nhiều công nghệ lại không thích hợp với điều kiện sinh thái của VN, cũng như năng lực đầu tư.


� Nước nhập khẩu thường xuyên cử người kiểm tra các vùng sản xuất hàng xuất khẩu, việc thực hiện các qui trình công nghệ đã đăng kí.


� Được giám sát quốc tế đồng ý cho làm và đăng kiểm Na Uy cấp chứng chỉ chất lượng.


� Thái Lan, nước đứng đầu thế giới về sản xuất cao su, cao su tiểu điền chiếm 95%


� Giảm chi phí nhiên liệu trong hong khô, xấy do dùng năng lượng mặt trời, giảm chi phí quản lí do qui mô nhỏ, giảm chi phí vận chuyển mủ.... Ở đây không có ý nói mô hình chế biến cao su tiểu điền tốt hơn cao su đại điền, mà chỉ so sánh cao su tiểu điền với qui mô nhỏ lẻ, phân tán trên địa bàn rộng thì việc chế biến “tại chỗ” sẽ hiệu quả hơn gom mủ đến cơ sở chế biến đại điền.


� Công ty Đầu tư và phát triển sản xuất Hạ Long-Quảng Ninh đơn vị phối hợp nghiên cứu tổ chức triển khai nuôi hầu giống sinh sản nhân tạo của ĐT


� Phải dùng 2 công nghệ khác nhau thích hợp với tính chất than và yêu cầu chất lượng đầu ra từng  mỏ .


� Làm 3 ca liên tục


� Tùy ĐT, DA, chúng tôi cộng chung lãi ròng , doanh thu, giá thành đầu tư cho xây dựng sản phẩm mới.
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